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Các Tài liệu Hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn cho Bên vay về cách áp dụng các Tiêu 
chuẩn Môi trường và Xã hội (TCMTXH) thuộc Khung Môi trường và Xã hội năm 2016 của 
Ngân hàng Thế giới. Các Tài liệu Hướng dẫn giúp giải thích các yêu cầu của các TCMTXH; 
những hướng dẫn này không phải là chính sách của Ngân hàng và cũng không có tính bắt 
buộc. Các Tài liệu Hướng dẫn không thay thế sự cần thiết phải đánh giá kỹ lưỡng khi đưa ra 
các quyết định liên quan đến dự án. Nếu có bất kỳ chi tiết nào không thống nhất giữa Các Tài 
liệu Hướng dẫn và các TCMTXH thì các quy định trong TCMTXH sẽ được áp dụng. Mỗi đoạn 
trích dẫn từ TCMTXH đều được in trong khung, và có chú giải tương ứng ở dưới.  
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Giới thiệu 
 

 

1.          TCMTXH1 quy định trách nhiệm của Bên vay trong việc đánh giá, quản lý và giám sát 
các rủi ro và tác động môi trường và xã hội gắn với từng giai đoạn của mỗi dự án do NHTG tài 
trợ theo phương thức Dự án đầu tư nhằm đạt được các kết quả về môi trường và xã hội theo 
các TCMTXH. 

 
 

2.          Các TCMTXH được xây dựng nhằm giúp Bênvay quản lý rủi ro và tác động của dự án 
và cảithiện hoạt động môi trường và xã hội thông quaphương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro và 
kết quả.Các kết quả mong muốn về môi trường và xã hộiđối với dự án được mô tả trong mục 
tiêu của mỗiTCMTXH, kèm theo những yêu cầu cụ thể nhằmgiúp Bên vay đạt được những mục 
tiêu này qua các công cụ phù hợp với bản chất và quy mô dựán và tỷ lệ thuận với mức độ rủi 
ro và tác độngmôi trường và xã hội. 

 
3.          Bên vay1 sẽ thực hiện đánh giá môi trường vàxã hội cho những dự án được đề nghị 
NHTG tàitrợ nhằm bảo đảm các dự án đó tốt và bền vữngvề môi trường và xã hội. Mức độ 
đánh giá môitrường và xã hội sẽ tương ứng với mức độ rủi rovà tác động của dự án. Kết quả 
đánh giá sẽ cungcấp thông tin cho thiết kế dự án, được sử dụng đểxác định các biện pháp và 
hành động giảm thiểucũng như để nâng cao chất lượng ra quyết định. 
Chú thích số 1. Trên thực tế Bên vay có thể không phải là đơn vị trực tiếp thựchiện dự án. Tuy 
nhiên, Bên vay sẽ có trách nhiệm bảo đảm dự ánđược chuẩn bị và thực hiện sao cho đáp ứng 
mọi yêu cầu của các TCMTXH theo phương thức và khung thời gian được NHTGchấp thuận. 
Bên vay cần bảo đảm mọi đơn vị tham gia thực hiệndự án làm đúng mọi nghĩa vụ và cam kết 
của Bên vay theo yêucầu của các TCMTXH và các điều kiện riêng của thỏa thuận pháplý, kể cả 
Kế hoạch Cam kết MTXH. Những nhà thầu được ký hợp đồng haythay mặt Bên vay hoặc một 
đơn vị thực hiện dự án được hiểu làchịu sự quản lý trực tiếp của Bên vay. 

 

 

4.          Bên vay sẽ quản lý rủi ro và tác động môitrường và xã hội của dự án trong suốt chu 
trìnhcủa dự án một cách có hệ thống, tương ứng vớitính chất, quy mô của dự án, cũng như 
mức độrủi ro và tác động tiềm tàng. 

 

 

5.          Khi đánh giá, xây dựng, thực hiện dự án đượctài trợ theo phương thức Dự án đầu tư, 
khi cầnthiết Bên vay có thể thống nhất với NHTG về việcáp dụng toàn bộ hay một phần khung 
pháp lýcủa quốc gia Bên vay về quản lý các rủi ro môitrường và xã hội, tác động của dự án 
nếu làm nhưvậy sẽ tạo điều kiện để dự án đạt được nhữngmục tiêu phù hợp về căn bản với 
các TCMTXH. 

 

 

6.   Nội dung của TCMTXH1 kèm theo các phụ lục không tách rời sau, trong đó quy định chi tiết 
một số điều kiện: 

Phụ lục 1: Đánh giá Môi trường và Xã hội; 
Phụ lục 2: Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội; và  
Phụ lục 3: Quản lý nhà thầu.
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Mục tiêu 
 

 

• Để xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự án, 

phù hợp với TCMTXH. 

• Áp dụng quy tắc về trình tự giảm thiểu nhằm: 

(a) Dự báo và tránh các rủi ro và tác động; 

(b) Nếu không thể tránh thì giảm thiểu hoặc giảm nhẹ các rủi ro và tác động về mức có thể 

chấp nhận được; 

(c) Tiếp tục giảm hết các rủi ro và tác động sau khi đã giảm thiểu hoặc giảm nhẹ; 

(d) Nếu còn rủi ro hay tác động tồn dư thì đền bù hay bù đắp nếu khả thi về mặt kỹ thuật2 

và kinh tế3; 

• Sử dụng các biện pháp riêng biệt sao cho các tác động tiêu cực không ảnh hưởng không 

tương xứng đến những đối tượng bất lợi hoặc dễ bị tổn thương, và họ không bị thiệt thòi 

trong việc chia sẻ lợi ích phát triển và các cơ hội từ dự án;  

• Sử dụng các thể chế, cơ chế, luật định, quy trình phù hợp của quốc gia về môi trường và xã 

hội trong quá trình đánh giá, xây dựng và thực hiện dự án;  

• Khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt độngmôi trường và xã hội theo hướng ghi nhận,tăng 

cường năng lực của Bên vay 

Chú thích số 2. Tính khả thi về mặt kỹ thuật phụ thuộc vào việc những biệnpháp và hành động đề 
xuất có thực hiện được với các kỹ năng,trang thiết bị, vật tư có sẵn trên thị trường hay không, có 
tínhđến những đặc điểm địa phương như khí hậu, địa lý, dân cư, cơsở hạ tầng, an ninh, cơ chế 
quản lý, năng lực, độ ổn định củahoạt động. 

Chú thích số 3. Tính khả thi về mặt tài chính phụ thuộc vào những yếu tốtài chính liên quan như 
mức độ tăng chi phí tương đối do ápdụng các biện pháp và hành động đó so với kinh phí đầu tư, 
vận hành, bảo trì của dự án, cũng như việc chi phí tăng như vậycó khiến dự án không còn bảo đảm 
tính khả thi đối với Bên vayhay không. 

  
 

Phạm vi áp dụng 
 

7.          TCMTXH1 áp dụng cho mọi dự án4,5đượcNHTG hỗ trợ6 theo phương thức Dự án đầu tư7. 

Chú thích số 5. Những dự án này có thể bao gồm hỗ trợ kỹ thuật của NHTGdưới hình thức Dự án 
đầu tư, dù dưới hình thức một dự án đơnlẻ hay trong khuôn khổ một dự án khác. Các yêu cầu nêu 
tại các Khoản từ 14 đến 18 của TCMTXH1 sẽ áp dụng cho các hoạt độnghỗ trợ kỹ thuật, tùy vào tính 
chất của các rủi ro và tác động. Điềukhoản tham chiếu, kế hoạch triển khai hay các văn bản kháccó 
xác định phạm vi và sản phẩm của các hoạt động hỗ trợ kỹthuật sẽ được dự thảo sao cho ý kiến tư 
vấn và các hỗ trợ khácphù hợp với các Tiêu chuẩn từ TCMTXH1 đến TCMTXH10. Cáchoạt động được 
Bên vay thực hiện sau khi dự án hoàn thành vàkhông được NHTG tài trợ, hoặc các hoạt động không 
liên quantrực tiếp đến hỗ trợ kỹ thuật sẽ không phải áp dụng chính sáchmôi trường và xã hội này 
của NHTG cho các dự án đầu tư. 
Chú thích số 6. Theo quy định của Chính sách Môi trường và Xã hội đối vớiDự án đầu tư của Ngân 
hàng Thế giới, Khoản 7, NHTG sẽ chỉ hỗtrợ những dự án tuân thủ và nằm trong khuôn khổ quy định 
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tại Điều lệ tổ chức của NHTG. 
Chú thích số 7. Trường hợp dự án có điều khoản bảo lãnh theo OP 10.00,Phạm vi áp dụng của các 
TCMTXH sẽ tùy thuộc vào các hoạtđộng hay cam kết xác định theo trong thỏa thuận bảo lãnh. 
 
 

GN7.1. Bên vay có thể sử dụng hình thức Tài trợ Dự án Đầu tư để cung cấp tài chính cho chương 
trình hỗ trợ kỹ thuật. Các sản phẩm và tài liệu chính thức thuộc chương trình hỗ trợ kỹ thuật 
phải áp dụng và nhất quán với các TCMTXH tương ứng. Hỗ trợ kỹ thuật có thể có nhiều hình 
thức khác nhau. Ví dụ, trợ giúp Bên vay lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế xây dựng, lập báo cáo 
đánh giá rủi ro môi trường và xã hội và các kế hoạch liên quan, hoặc nghiên cứu khả thi liên 
quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc trợ giúp xây dựng chính sách, chiến lược, luật, hoặc 
những quy định có thể gây ra các tác động môi trường hay xã hội. 

 
GN7.2 (Chú thích số 5). Việc áp dụng các TCMTXH cho hỗ trợ kỹ thuật thuộc hình thức Tài trợ 
Dự án Đầu tư còn tùy thuộc vào tính chất, mục đích và rủi ro của chương trình hỗ trợ kỹ thuật. 
Ví dụ như, một dự án có thể hỗ trợ kỹ thuật để tiến hành các nghiên cứu (chẳng hạn, nghiên 
cứu khả thi) liên quan đến cơ sở hạ tầng mà việc thi công hạ tầng đó có thể cần phải giải phóng 
mặt bằng. Trong ví dụ này, nghiên cứu khả thi phải được tiến hành sao cho nhất quán với các 
khía cạnh tương ứng trong TCMTXH5. Do đó, điều quan trọng đối với Bên vay là phải hiểu rõ các 
rủi ro và tác động môi trường và xã hội của hoạt động được hỗ trợ trong chương trình hỗ trợ kỹ 
thuật. Từ đó có thể sử dụng các TCMTXH phù hợp và xây dựng Đề cương tham chiếu, kế hoạch 
công việc cũng như xác định các sản phẩm đầu ra của hỗ trợ kỹ thuật.  

 
GN7.3. Năng lực để Bên vay đạt được các kết quả về môi trường và xã hội đôi khi phụ thuộc vào 
các hoạt động của các cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba, ví dụ như một cơ quan chính phủ là 
cơ quan pháp quy hoặc một bên tham gia trong hợp đồng liên quan nhiều đến dự án, hoặc đơn 
vị vận hành công trình, dự án liên quan. Đối với những cơ quan hay đơn vị này,Bên vay thường 
có các mức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, năng lực theo luật định hoặc năng 
lực quản lý pháp quy của Bên vay có thể khá hạn chế đối với cơ quan chính phủ có thẩm quyền 
quản lý hoặc kiểm soát khu vực đất đai cần tiếp cận hoặc cần tiến hành các biện pháp giảm 
thiểu, hoặc đối với một đơn vị vận hành đường dây truyền tải điện. Nếu có thể,đánh giá môi 
trường và xã hội của dự án cần xác định và đánh giá những điểm hạn chế tiềm tàng của Bên vay 
trên phương diện này và xem xét các cách thức để hỗ trợ đạt đượcnhững kết quả môi trường 
và xã hội mong muốn. 
 

8.       “Dự án” ở đây chỉ các hoạt động được NHTGtài trợ theo đề xuất của Bên vay, như quy 
định tạiKhoản 7, và như định nghĩa nêu trong hiệp địnhgiữa Bên vay và NHTG8. 
Chú thích số 8. Phạm vi hoạt động được hỗ trợ theo cơ chế Dự án đầu tư,cùng với quy trình phê 
duyệt, được quy định tại OP 10.00. 

 
GN8.1. Mô tả rõ ràng các hoạt động của đề xuất dự án theo hình thức Tài trợ Dự án Đầu tư là cơ 
sở để đánh giá các rủi ro và tác động tiềm tàng về môi trường và xã hội, cũng như để áp dụng 
các TCMTXH.  Nội dung mô tả các hoạt động dự án có thể được bổ sung trong thời gian chuẩn bị 
dự án, và việc này có thể ảnh hưởng đến  hoạt động đánh giá các rủi ro và tác động. Thỏa thuận 
pháp lý giữa Ngân hàng với Bên vay sẽ mô tả các hoạt động được Ngân hàng cấp vốn. 
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9.              Nếu NHTG đồng tài trợ dự án với các tổchức đa phương hoặc song phương khác9thìBên 
vay sẽ phối hợp với NHTG và các tổ chứcđó thống nhất về phương pháp chung để đánhgiá và 
quản lý các rủi ro và tác động môi trườngvà xã hội của dự án. Quy trình chung nêu trênsẽ được 
chấp thuận nếu tạo điều kiện để dự ánđạt được những mục tiêu phù hợp căn bản vớicác 
TCMTXH10.Sau đó, Bên vay phải áp dụng quy trình chung này cho dự án.  
Chú thích số 9. Các tổ chức này gồm IFC và MIGA. 

Chú thích số 10. Khi xác định xem phương pháp chung hay các yêu cầu đã nêutại các Khoản 9, 12, 
13 có được chấp thuận hay không, NHTG sẽ xem xét các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình triển 
khai của cáctổ chức tài trợ đa phương, song phương. Những biện pháp, giảipháp đã được thống 
nhất theo quy trình chung sẽ được đưavào Kế hoạch Cam kết MTXH. 
 
GN9.1. Cách tiếp cận chung là cách mô tả biện pháp tiếp cận và các yêu cầu đã được thống nhất 
với các cơ quan cấp vốn và với Bên vay liên quan đến việc đánh giá và quản lý các rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội của dự án đề xuất. Điều này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc hợp 
tác giữa Bên vay với Ngân hàng và các cơ quan cấp vốn khác; đồng thời tránh trùng lặp; và 
khuyến khích sử dụng nguồn lực cho dự án một cách hiệu quả. Việc sử dụng cách tiếp cận chung 
được ghi lại trong Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội (KH CKMTXH) để các cơ quan thực 
hiện dự án hiểu rõ những biện pháp, trách nhiệm và hành động đã được thống nhất trong cách 
tiếp cận chung. 

 
GN9.2. Bên vay cần chia sẻ với Ngân hàng thông tin về sự phối hợp hiện tại với các cơ quan khác 
cấp vốn cho dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức Tài trợ Dự án Đầu tư. Từ đó Ngân 
hàng sẽ xác định xem cách tiếp cận đã được thống nhất để đánh giá và quản lý các rủi ro môi 
trường và xã hội có thể giúp dự án đạt mục tiêu một cách nhất quán với các TCMTXH hay không. 
Tùy theo mức độ nghiêm trọng của các rủi ro và tác động của dự án, quá trình xây dựng cách 
tiếp cận chung có thể bao gồm việc phân tích nhằm đảm bảo cách tiếp cận chung đó đáp ứng 
những yêu cầu liên quan của các TCMTXH.  
 

10.  TCMTXH1 cũng áp dụng cho tất cả các côngtrình, dự án liên quan. Các công trình, dự án 
liênquan sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH,bảo đảm để Bên vay duy trì khả năng kiểm 
soáthay có ảnh hưởng đến các hạng mục liên quanđó11. 

Chú thích số 11. Bên vay sẽ được yêu cầu giải trình phạm vi, mức độ mìnhkhông thể kiểm soát 
hay ảnh hưởng đối với các công trình, dựán liên quan bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các 
yếu tốliên quan, như pháp lý, luật định, thể chế. 

 

 
GN10.1. Tính chất kiểm soát hoặc ảnh hưởng sẽ phức tạp và vượt quá cách hiểu thông thường 
về tính sở hữu,quyền hạn pháp lý, hoặc khi công trình dự án liên quan nằm ở lãnh thổ nước 
ngoài. Như đã nêu ở chú thích số 11, có thể có những nguyên nhân khiến cho Bên vay không thể 
thực thi được việc kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng. Ví dụ, cơ quan thực hiện dự án chẳng hạn Bộ 
Nước và Vệ sinh có thể không kiểm soát được hoặc không có thẩm quyền đối với một cơ quan 
chính phủ khác sở hữu hoặc vận hành công trình, dự án liên quan, hoặc công trình dự án đó có 
thể nằm ở lãnh thổ nước khác.  
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GN10.2. Trong trường hợp Bên vay hoàn toàn không có hoặc chỉ có tầm ảnh hưởng hoặc kiểm 
soát hạn chếđối với các cơ quan khác hoặc các bên thứ ba, thì đánh giá môi trường và xã hội cần 
xác định các bên đó là đơn vị nàovà có vai trò như thế nào đối với công trình, dự án liên quan. 
Các rủi ro và tác động mà công trình, dự án liên quan gây ra cho dự án và sự thiếu vai trò kiểm 
soát hoặc ảnh hưởng của Bên vay sẽ phải được xem xét trong đánh giá rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội của dự án (theo Khoản 32 của TCMTXH1). 
 

11.  Trong TCMTXH này, “công trình, dự án liênquan” chỉ những công trình hay hoạt động 
không sử dụng nguồn vốn của dự án, đồng thời,theo đánh giá của NHTG: (a) có liên quan trực 
tiếp và đáng kể đến dự án; (b) được thực hiệnhay dự kiến được thực hiện cùng dự án; (c) cần 
thiết để dự án bảo đảm tính khả thi, và sẽ khôngđược thực hiện hay mở rộng quy mô nếu khôngcó 
dự án12. 

Chú thích số 12. Để các công trình dự án được coi là các công trình dự án liênquan thì chúng phải 
đáp ứng cả 3 tiêu chí. 

 
GN11.1. Nhiều khi có những công trình hoặc hoạt động khác không thuộc nguồn vốn của dự án 
nhưng lạicần thiết để dự án có thể hoạt động tốt. Trong những dự án cơ sở hạ tầng phức tạp, có 
thể cần đến nhiều công trình và hoạt động để giúp dự án vận hành tốt nhưng không phải tất cả 
đều đáp ứng định nghĩa về Công trình, Dự án liên quan. Để được xác định là Công trình, Dự án 
liên quan, phải đáp ứng cả ba tiêu chí trong Khoản 11 của TCMTXH1. Hoạt động sửa chữa 
và/hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng hiện có cũng có thể được coi là Công trình, Dự án liên quan nếu 
đáp ứng các tiêu chí quy định trong Khoản 11. 

 
GN11.2.  “Liên quan trực tiếp và đáng kể” nghĩa là công trình, dự án hoặc hoạt động có thể liên 
quan trực tiếp và đáng kể với dự án về khía cạnh công trình, vị trí địa lý hoặc chức năng. Ví dụ, 
một đường dây truyền tải có thể liên quan trực tiếp và đáng kể với một nhà máy điện. 

 
GN11.3.   Các công trình, dự án hoặc hoạt động được “thực hiện hoặc dự kiến được thực hiện 
đồng thời với dự án” không nhất thiết phải diễn ra trùng hợp hoàn toàn với thời hạn dự án 
nhưng vẫn được coi là đồng thời với dự án nếu diễn ra trong khoảng thời gian từ khi xác định 
dự án đến khi hoàn thành dự án.  
 

12.  Trong đó: 
(a) Khi Dự án đã thống nhất được quy trìnhchung thì quy trình chung đó sẽ áp dụng cho 
các công trình, dự án liên quan; 
(b) Nếu các công trình, dự án liên quan được đầutư bởi các nhà tài trợ đa phương hay 
songphương khác, Bên vay có thể thống nhất vớiNHTG áp dụng quy định của các tổ chức đó 
đối với các công trình, dự án liên quan nếunhững quy định đó sẽ tạo điều kiện để dự 
án đạt được những mục tiêu phù hợp về cănbản với các TCMTXH. 

13.  Trường hợp NHTG tài trợ cho dự án có Trunggian tài chính (TGTC), đồng thời các tổ chức 
tàitrợ đa phương, song phương khác13 cũng đãđầu tư cho cùng một TGTC đó thì Bên vay có 
thểthống nhất với NHTG áp dụng quy định của cáctổ chức trên để đánh giá, quản lý các rủi ro 
vàtác động môi trường và xã hội của dự án, trongđó có cả các cơ cấu thể chế đã có của TGTC 
nếunhững quy định đó sẽ tạo điều kiện để dự án đạtđược những mục tiêu phù hợp về căn bản 
vớicác TCMTXH. 

Chú thích số 13. Các tổ chức này gồm IFC và MIGA.  
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GN13.1. TCMTXH9 đề ra cách tiếp cận của Khung MTXH đối với các trung gian tài chính.. 

 
Yêu cầu 

 

 

14.  Bên vay sẽ tiến hành đánh giá, quản lý vàgiám sát các rủi ro, tác động môi trường và xã 
hộicủa dự án trong suốt chu trình dự án, bảo đảmthỏa mãn các yêu cầu của TCMTXH theo 
phươngthức, thời gian được NHTG chấp thuận14. 

Chú thích số 14. Để xác định phương thức, thời gian chấp thuận được, NHTGsẽ xem xét bản chất 
và mức độ của các rủi ro, tác động môitrường và xã hội, thời gian xây dựng và thực hiện dự án, 
nănglực của Bên vay và các đơn vị khác tham gia xây dựng và thựchiện dự án, các biện pháp và 
hành động cụ thể được Bên vay ápdụng, thực hiện để xử lý các rủi ro và tác động. 

 
GN14.1. TCMTXH1đề cập cách thức Bên vay sẽ giải quyết các rủi ro môi trường và xã hội của dự 
án. Mục đích của các yêu cầu được nêu ra trong TCMTXH1 là giúp Bên vay lập kế hoạch và thiết 
kế dự án, đồng thời quản lý các rủi ro và tác động của dự án một cách có hệ thống. Các dự án có 
những rủi ro và tác động khác nhau, và các khung thời gian phát triển khác nhau. Việc đánh giá 
và quản lý các rủi ro và tác động môi trường và xã hội cần được lồng ghép vào việc quản lý dự 
án của Bên vay, và sẽ hỗ trợ việc thực hiện dự án một cách thành công và bền vững. 

 
GN14.2. Mỗi TCMTXH, bao gồm cả TCMTXH1, đều xác định một số mục tiêu. Những mục tiêu 
này mô tả các kết quả tác động dự kiến đạt được thông qua từng TCMTXH. Bên vay cần thiết kế 
và thực hiện dự án sao cho đạt được những mục tiêu đó. Áp dụng các TCMTXH có thể giúp Bên 
vay giải quyết các rủi ro và tác động của dự án và đạt được những kết quả tác động có ý nghĩa 
hỗ trợ quá trình phát triển lâu dài. Mỗi một TCMTXH đều quy định những yêu cầu cụ thể nhằm 
giúp Bên vay đạt được mục tiêu bằng những cách thức phản ánh được bản chất của các rủi ro và 
tác động của dự án.  

 
GN14.3. Trong một số trường hợp, khi đánh giá môi trường và xã hội, Bên vay có thể xác định 
một số rủi ro và tác động nhất định không được nêu ra trong các TCMTXH; những rủi ro và tác 
động đó sẽ được giải quyết theo nguyên tắc trình tự giảm thiểu và các mục tiêu của TCMTXH1.  
 

GN14.4.  Cách thức để Bên vay đáp ứng các yêu cầu trong TCMTXH và khung thời gian để thực 
hiện việc này sẽ khác nhau tùy theo từng dự án, điều này cho thấy có nhiều vấn đề cần cân nhắc 
liên quan đến các chi tiết cụ thể của dự án. Những vấn đề cần cân nhắc được mô tả trong chú 
thích số 14. Nếu được giải quyết hợp lý, những vấn đề này sẽ giúp Bên vay và Ngân hàng thống 
nhất về phương thức và thời điểm thích hợp để đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động của 
dự án. Loại hình dự án, thời gian dự kiến thực hiện dự án, và các cơ quan khác nhau có thể liên 
quan đến dự án sẽ là những yếu tố chính để quyết định cách thức thực hiện yêu cầu của các 
TCMTXH.  
 

15.  Bên vay phải: 
(a) Thực hiện đánh giá môi trường và xã hội củadự án được đề xuất, bao gồm cả huy động sự 
tham gia của các bên liên quan; 
(b) Có biện pháp huy động các bên liên quantham gia, thực hiện công khai thông tin theo 
TCMTXH10; 
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(c) Xây dựng, thực hiện KH CKMTXH và thựcthiện tất cả các biện pháp và hành động 
được nêu trong thỏa thuận pháp lý bao gồmcả Kế hoạch Cam kết TCMTXH; 
(d) Tiến hành giám sát và báo cáo các kết quảcông tác môi trường và xã hội của dự án theo 
các TCMTXH. 

 
GN15.1. Khoản15 tóm tắt những trách nhiệm chính của Bên vay theo các TCMTXH: 

 
(a)  Đánh giá môi trường và xã hội là quá trình phân tích và lập kế hoạch do Bên vay 

thực hiện nhằm xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động môi trường 
và xã hội tiềm tàng của dự án. Các biện pháp giảm thiểu được xác định theo trình 
tự giảm thiểu (được mô tả trong các Khoảntừ GN 27.1 đến GN 27.3). Khoản23 
đến Khoản35 và Phụ lục 1 của TCMTXH1 cung cấp thêm thông tin về đánh giá môi 
trường và xã hội. 

(b)  Sự tham gia của các bên liên quan là một khía cạnh quan trọng trong việc phát 
triển một dự án bền vững về môi trường và xã hội. TCMTXH10 nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc mở rộng cơ hội tham gia cho các bên liên quan và cung cấp 
cơ hội để quan điểm của họ được xem xét trong quá trình thiết kế và thực hiện 
dự án. TCMTXH10 cung cấp thêm thông tin về việc xác định các bên liên quan, 
xây dựng các kế hoạch huy động sự tham gia của các bên liên quan (KHTV), công 
bố thông tin và tham vấn với các bên liên quan. 

(c)  Kế hoạch Cam kết Môi trường Xã hội(KH CKMTXH) là một tài liệu tổng hợp do 
Bên vay xây dựng (với sự trợ giúp của Ngân hàng), trong đó xác định các biện pháp và 
hành động trọng yếu sẽ được thực hiện trong khuôn khổ thời gian đã thống nhất. Các 
Khoản từ 36 đến 44 và Phụ lục 2 của TCMTXH1 sẽ cung cấp thêm thông tin về KH 
CKMTXH. 
(d)  Giám sát và báo cáo là cơ sở để theo dõi kết quả thực hiện dự án và xác minh sự 

tuân thủ với KH CKMTXH và với yêu cầu của các TCMTXH. Giám sát và báo cáo 
cũng giúp xác định các hành động hay biện pháp cần thiết để khắc phục hoặc cải 
thiện hiệu quả thực hiện dự án về mặt môi trường và xã hội. Phạm vi và phương 
thức giám sát và báo cáo phản ánh tính chất của dự án và mức độ  rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội của dự án. Các Khoản từ 45 đến 50 của TCMTXH1 sẽ 
cung cấp thêm thông tin về giám sát và báo cáo. 

 
16.  Trường hợp KH CKMTXH quy định Bên vayphải lập kế hoạch hay thực hiện một số biện 
pháp hoặc hành động trong một khoảng thờigian nhất định để phòng tránh, giảm thiểu, giảm 
nhẹ một số rủi ro và tác động của dự án. Bên vaysẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào 
liên quan đến dự án có thể dẫn đến những rủi rohay tác động môi trường và xã hội bất lợi đáng 
kể cho đến khi đã hoàn thành các kế hoạch,biện pháp hoặc hành động tương ứng theo Kế 
hoạch Cam kết MTXH. 

 
GN16.1. Như đã trình bày ở Khoản15, TCMTXH1 yêu cầu Bên vay phải đánh giá, quản lý và theo 
dõi giám sát các rủi ro và tác động của dự án theo cách thức và trong khuôn khổ thời gian có thể 
chấp nhận được đối với Ngân hàng. KH CKMTXH sẽ là một công cụ quản lý ghi nhận những điểm 
đã thống nhất với Ngân hàng liên quan đến thời gian và/hoặc cách thức giải quyết các vấn đề cụ 
thể. Công cụ này sẽ giúp Bên vay phân bổ nguồn lực dựa trên các biện pháp và hành động đã 
thống nhất trong tiến trình lập kế hoạch và xây dựng dự án.  
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Khoản16 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các rủi ro và tác động và thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu liên quan trước khi bất kỳ hoạt động nào của dự án có khả năng gây ra 
những rủi ro hoặc tác động bất lợi lớn về môi trường hoặc xã hội. Ví dụ, nếu dự án sẽ tạo ra các 
mái dốc mới có khả năng gây xói mòn hoặc sạt lở đất thì phải thiết kế xong các biện pháp giảm 
thiểu về mặt công trình và phủ xanh cần thiếtđể ổn định mái dốc trước khi triển khai công tác 
thi công; hoặc nếu một dự án cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải thì dự án phải xác 
định một bãi chôn lấp và một kế hoạch quản lý chất thải phù hợp, đồng thời ký kết xong hợp 
đồng vận chuyển và quản lý trước khi bắt đầu những hoạt động thi công làm phát sinh chất thải. 

 
17.  Nếu dự án có các hạng mục hoặc hoạt độngđã làm không đáp ứng yêu cầu của TCMTXH 
tạithời điểm Ban Giám đốc Ngân hàng phê duyệtdự án thì Bên vay áp dụng và thực hiện các 
biệnpháp được NHTG chấp thuận, sao cho các nộidung liên quan của các hạng mục hay hoạt 
độngđó đáp ứng được yêu cầu của TCMTXH theođúng Kế hoạch Cam kết MTXH. 

 

GN17.1. Nếu dự án bao gồm các công trình hoặc hoạt động đã có sẵn, ví dụ như dự án sửa chữa 
cải tạo một công trình kiểm soát ô nhiễm (chẳng hạn nhà máy xử lý nước thải) hoặc dự án nâng 
cấp cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, thì các công trình hoặc hoạt động đó phải được rà soát 
đánh giá để xác định mức độ phù hợp với yêu cầu của các TCMTXH. Việc rà soát đánh giá phải 
tập trung vào những khía cạnh nào cho thấy rủi ro nghiêm trọng nhất, trên cơ sở xem xét mức 
độ khả thi kỹ thuật và tài chính của các biện pháp cụ thể. Bất kỳ biện pháp nào mà Bên vay xác 
định cũng đều phải được đưa vào KH CKMTXH.  

 
GN17.2. Để xác định các biện pháp cần thiết nhằm đạt được yêu cầu của các TCMTXH, có thể dự 
án phải tiến hành kiểm toán các khía cạnh môi trường hay xã hội của công trình hiện có. Nội 
dung kiểm toán gồm có rà soát những tác động môi trường và xã hội chính và các biện pháp 
giảm thiểu hiện tại. Cần thiết lập dữ liệu cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục. 
Trong những trường hợp không thể thực hiện các biện pháp giảm thiểu thì nội dung kiểm toán 
phải bao gồm đánh giá các tác động đang diễn ra. Bất kỳ biện pháp cần thiết nào được xác định 
qua quá trình kiểm toán đều phải được đưa vào KH CKMTXH.  

 
18.  Dự án phải áp dụng các yêu cầu phù hợptrong Hướng dẫn về Sức khỏe, An toàn, Môi 
trường (EHSG). Khi quy định của nước sở tại khácvới các tiêu chuẩn, biện pháp nêu trong EHSG 
thìBên vay sẽ phải áp dụng hay thực hiện quy địnhnào nghiêm ngặt hơn. Nếu các tiêu chuẩn, 
biệnpháp ít nghiêm ngặt hơn so với EHSG được cholà phù hợp, xét trên những hạn chế về kỹ 
thuậthoặc tài chính của Bên vay hay những điều kiệnkhác của dự án thì Bên vay sẽ phải giải 
trình đầyđủ, chi tiết lý do đề xuất các phương án thay thếthông qua đánh giá môi trường và xã 
hội. Khi giảitrình phải chứng minh được việc lựa chọn các tiêuchuẩn thay thế sẽ phù hợp với 
mục tiêu của cácTCMTXH và các EHSG liên quan, thỏa mãn yêucầu của NHTG, đồng thời không 
được gây ra táchại đáng kể nào về môi trường và xã hội. 

 
 

 

A. Sử dụng Khung Môi trường và Xã hội của Bên vay 
 

 

19.  Khi đề nghị NHTG tài trợ một dự án, Bên vayvà NHTG sẽ xem xét áp dụng toàn bộ 
hay mộtphần Khung pháp lý về môi trường và xã hộihiện hành của Bên vay (gọi tắt là Khung 
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MTXH của Bên vay) trong quá trình đánh giá, xây dựngvà thực hiện các dự án. Việc sử dụng 
này có thểđược đề xuất với điều kiện khung pháp lý đó cókhả năng xử lý được các rủi ro và tác 
động củadự án và tạo điều kiện để dự án đạt được nhữngmục tiêu phù hợp căn bản với các 
TCMTXH. 

 
GN19.1. Việc sử dụng Khung pháp lý về Môi trường và Xã hội (Khung MTXH)của Bên vay nhằm 
mục đích tăng cường cách tiếp cận của Bên vay trong việc quản lý các rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội. Nếu sử dụng các quy trình và quy định trong nước để đánh giá và quản lý các 
rủi ro và tác động môi trường và xã hội thì sẽ làm tăng tinh thần làm chủ và năng lực của quốc 
gia; giúp xây dựng các thể chế trong dài hạn; khuyến khích hài hòa hóa các luật định, chính sách 
và tiêu chuẩn; và tạo cơ hội để phối hợp và học hỏi. Bên cạnh đó, còn có thể tránh gây ra sự 
trùng lặp trong các yêu cầu của Bên vay và Ngân hàng. 

 
20.  Nếu Bên vay và NHTG đề xuất áp dụng toànbộ hay một phần của Khung pháp lý MTXH 
củabên vay thì NHTG sẽ rà soát khung pháp lý này15theo những yêu cầu được đưa ra trong 
Khoản19. Bên vay sẽ cung cấp thông tin cho NHTG liên quan đến đánh giá rà soát này16. 

Chú thích số 15. Khung MTXH của Bên vay sẽ bao gồm các nội dung trongkhung chính sách, 
pháp lý, thể chế của quốc gia, bao gồm cáccơ cấu tổ chức cấp quốc gia, địa phương hay ngành, 
các luật,quy định, quy chế, quy trình liên quan, năng lực thực hiện tươngứng với các rủi ro và 
tác động môi trường và xã hội của dự án.Khi Khung MTXH của Bên vay có sự thiếu nhất quán 
hay thiếu rõràng về cơ quan có thẩm quyền thì những vấn đề này phải đượcphát hiện và trao 
đổi với Bên vay. Những nội dung liên quantrong Khung MTXH của Bên vay ở mỗi dự án một 
khác, tùy vàonhững yếu tố như loại hình, quy mô, địa điểm, các rủi ro và tácđộng môi trường và 
xã hội của dự án, cũng như vai trò, quyềnhạn của một số ban ngành. 

Chú thích số 16. Các thông tin do Bên vay cung cấp sẽ giúp xác định KhungMTXH của Bên vay có 
thể áp dụng được không và áp dụng đếnmức nào để tạo điều kiện cho dự án giải quyết những 
rủi ro vàtác động của dự án, đạt được những mục tiêu phù hợp về cănbản với các TCMTXH. Bên 
vay cần cung cấp cho NHTG các nghiêncứu, đánh giá mới thực hiện do Bên vay hay bên thứ ba 
có uy tínthực hiện, bao gồm thông tin về những dự án khác được xâydựng trong nước nếu 
tương đồng với dự án được đề xuất. 

 
GN20.1. Nếu có đề xuất sử dụng Khung MTXH của Bên vay thì Ngân hàng sẽ tự đánh giá những 
khía cạnh phù hợp trong khung quy định đó. Việc đánh giá được thực hiện cho dự án đề xuất 
trên cơ sở xem xét việc sử dụng Khung MTXH của Bên vay có thể giải quyết những rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội của dự án hay không, có thể hỗ trợ việc thiết kế và thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu theo trình tự giảm thiểu hay không, và có tạo điều kiện cho dự án đạt mục tiêu 
một cách nhất quán với các TCMTXH hay không. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của các rủi ro và 
tác động cụ thể của dự án mà việc đánh giá của Ngân hàng có thể bao gồm một phân tích chi 
tiết hơn về các yêu cầu cụ thể có liên quan của các TCMTXH. Ngân hàng sẽ công khai tóm tắt kết 
quả đánh trên trang web của Ngân hàng.  

 
GN20.2. Phạm vi đánh giá và các khía cạnh được đánh giá trong Khung MTXH của Bên vay còn 
tùy thuộc vào các yếu tố liên quan như loại hình dự án, quy mô dự án, mức độ phức tạp của dự 
án và các rủi ro và tác động tiềm tàng về môi trường, xã hội của dự án (bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn ở những rủi ro và tác động được xác định trong các TCMTXH). Cách tiếp cận để 
đánh giá Khung MTXH của Bên vay sẽ phản ánh bối cảnh khác nhau của từng quốc gia và từng 
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dự án. Tối thiểu sẽ có những điểm dưới đây được xem xét khi đánh giá, dựa trên những thông 
tin mà Ngân hàng đã có cũng như các tài liệu mà Ngân hàng có thể yêu cầu để ra quyết định:  

(a)  Các chính sách, khung pháp lý và thể chế của quốc gia có liên quan đến các rủi ro 
và tác động môi trường và xã hội cụ thể của dự án; 

(b) Các luật, quy định, quy tắc và thủ tục (trong đó có các yêu cầu cấp phép và phê 
duyệt) áp dụng cho dự án, bao gồm các yêu cầu và quy định ở  cấp vùng miền và 
địa phương, có liên quan đến các rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự 
án; 

(c)  Sự thiếu nhất quán, thiếu rõ ràng hoặc mâu thuẫn khi xác định các cấp có thẩm 
quyền hoặc phạm vi thẩm quyền ở mỗi cấp, bao gồm những điểm khác biệt giữa 
cấp trung ương và cấp vùng miền/địa phương về mức độ hoặc phạm vi thẩm 
quyền; 

(d) Kinh nghiệm làm việc trước đây với Ngân hàng hoặc các cơ quan tài trợ đa 
phương và song phương khác, và hiệu quả hoạt động của Bên vay và các thể chế 
cấp quốc gia, cấp tỉnh, ngành và địa phương liên quan đến việc chuẩn bị và/hoặc 
thực hiện các dự án tương tự trước đây; và 

(e)  Năng lực kỹ thuật và thể chế của Bên vay và các thể chế hoặc cơ quan thực hiện 
ở cấp quốc gia, cấp tỉnh hoặc ngành liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện dự 
án. 

 

GN20.3. Nhằm cung cấp thông tin về hoạt động đánh giá cũng như thiết kế các biện pháp cần 
thiết để giải quyết những điểm yếu phát hiện được, Ngân hàng sẽ tham vấn với  các bên liên 
quan được xác định dựa trên thông tin đầu vào từ phía Bên vay. Tham vấn sẽ bao gồm các cuộc 
thảo luận với quan chức chính phủ và các đối tác phát triển khác cũng như xã hội dân sự và 
những người bị ảnh hưởng bởi dự án. Tham vấn nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả 
đánh giá Khung MTXH của Bên vay và các biện pháp hành động được thiết kế để giải quyết các 
điểm yếu phát hiện được. Quy trình tham vấn không chỉ tập trung vào khía cạnh luật pháp mà 
còn chú ý đến việc thực thi pháp luật trên thực tế, cũng như kinh nghiệm từ các dự án khác.  

 
GN20.4. Kết quả đánh giá có tính chất cụ thể đối với dự án đề xuất, nhưng vẫn dựa trên những 
thông tin sẵn có về Khung MTXH của Bên vay có liên quan đến dự án, bao gồm kết quả đánh giá 
của các dự án hoặc nghiên cứu phân tích trước đó. Nếu trước đó Ngân hàng đã đánh giá tổng 
quan khung chính sách, pháp lý và thể chế quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội của 
Bên vay, thì kết quả đánh giá đó có thể được xem xét nếu liên quan đến Khung MTXH của Bên 
vay và thích hợp với dự án đang được chuẩn bị, và nếu Ngân hàng thấy hiện trạng không có sự 
thay đổi đáng kể so với các kết luận của đánh giá đó.  

 
21.  Sau khi đã tham khảo ý kiến với NHTG, Bênvay phải xác định các biện pháp và hành 
độngđể xử lý mọi hạn chế trong Khung MTXH củaBên vay, bảo đảm để các biện pháp, giải pháp 
đólà cần thiết để dự án đạt được những mục tiêuphù hợp về căn bản với các TCMTXH. Các 
biệnpháp và hành động này có thể được thực hiệntrong quá trình chuẩn bị hay thực hiện dự án, 
vàkhi cần sẽ bao gồm những biện pháp và hànhđộng giải quyết các vấn đề về nâng cao năng 
lựccho Bên vay, về cơ chế thực hiện ở cấp quốc gia,địa phương hay ngành liên quan và các đơn 
vịthực hiện dự án. Các biện pháp và hành độngđã thống nhất cũng như thời hạn hoàn thành 
sẽđược đưa vào Kế hoạch Cam kết MTXH. 
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22.  Bên vay sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiếtđể bảo đảm Khung MTXH của Bên vay cũng 
nhưcác phương thức thực hiện, kinh nghiệm thựchiện, năng lực triển khai có thể chấp nhận 
đượcphù hợp với các biện pháp và hành động đã xácđịnh trong Kế hoạch Cam kết MTXH trong 
toàn bộ chu trìnhdự án. Bên vay phải thông báo cho NHTG mọithay đổi lớn trong Khung MTXH của 
Bên vay cóảnh hưởng đến dự án17. Nếu Khung MTXH củaBên vay có thay đổi theo hướng không 
phù hợpvới yêu cầu trong Khoản 19 và Kế hoạch Cam kết MTXH thìBên vay phải thực hiện các 
đánh giá bổ sungcần thiết và tham vấn các bên liên quan theoquy định của các TCMTXH, đồng 
thời đề xuấtcác nội dung sửa đổi Kế hoạch Cam kết MTXH để NHTG phêduyệt. 

Chú thích số 17. Nếu NHTG cho rằng những thay đổi này sẽ nâng cao chất lượng cho Khung MTXH 
của Bên vay thì Bên vay sẽ áp dụngnhững thay đổi đó cho dự án. 

 
GN22.1. Chú thích số 17 hàm ý rằng có những trường hợp không thể hoặc không thích hợp để 
áp dụng cải tiến cho dự án, đặc biệt là nếu phải thay đổi đáng kể thiết kế dự án hoặc các biện 
pháp giảm thiểu đã được các bên thống nhất. Bất kỳ thay đổi nào cũng phải được xem xét theo 
tình hình cụ thể trên cơ sở thảo luận với Bên vay. 
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B. Đánh giá Môi trường và Xã hội  
 

23.  Bên vay phải thực hiện đánh giá môi trườngvà xã hội18 của dự án để xác định các rủi ro 
vàtác động môi trường và xã hội của dự án trongsuốt chu trình của dự án19. Việc đánh giá sẽ 
đượcthực hiện tương ứng với mức độ của các rủi ro,tác động môi trường và xã hội tiềm tàng 
của dựán, đồng thời sẽ đánh giá một cách tổng hợpmọi rủi ro và tác động môi trường và xã hội 
trựctiếp,20 gián tiếp,21 lũy tích22 liên quan trong suốtchu trình của hạn dự án, kể cả những rủi ro 
vàtác động môi trường và xã hội được chỉ ra trongcác TCMTXH từ 2 đến 10. 

Chú thích số 18. Bên vay sau khi trao đổi với NHTG cần xác định, áp dụng cácphương pháp, 
công cụ phù hợp, xác định phạm vi, phân tíchmôi trường-xã hội, điều tra, kiểm toán, khảo sát, 
nghiên cứu,nhằm xác định và đánh giá các rủi ro, tác động môi trường vàxã hội tiềm tàng của 
dự án. Những phương pháp, công cụ nàysẽ phản ánh tính chất và phạm vi của dự án, và tùy 
trường hợpsẽ bao gồm một tập hợp (hay một số thành phần) của nhữngnội dung sau: Đánh giá 
tác động môi trường và xã hội (ESIA);Kiểm toán môi trường; Đánh giá nguy cơ hoặc rủi ro; Phân 
tíchxã hội và mâu thuẫn; Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội(KH QLMTXH); Khung quản lý 
môi trường và xã hội (KQLMTXH);Đánh giá tác động môi trường vùng hoặc ngành; Đánh giámôi 
trường và xã hội chiến lược (ĐMXC). Một số nội dung củadự án có thể sẽ đòi hỏi Bên vay phải 
sử dụng những phươngpháp, công cụ chuyên môn để đánh giá, như Kế hoạch quảnlý di sản văn 
hóa. Trường hợp dự án có tác động trên phạm vivùng hoặc ngành thì sẽ phải lập Báo cáo đánh 
giá tác động môitrường vùng hoặc ngành. 

Chú thích số 19. Có thể bao gồm các khâu chuẩn bị thi công, thi công, vậnhành, thanh lý, kết 
thúc, khôi phục/phục hồi. 

Chú thích số 21. Tác động gián tiếp là tác động gây ra bởi dự án và xảy ramuộn hơn và cách xa 
hơn vị trí dự án nhưng vẫn có thể thấytrước. 

Chú thích số 22. Tác động tích lũy là tác động khi kết hợp với những tác độngphù hợp của 
những hoạt động phát triển khác trong quá khứ,hiện tại hoặc tương lai xác định, hoặc các hoạt 
động không cótrong kế hoạch nhưng có thể dự tính được rằng sẽ diễn ra saunày hoặc xảy ra ở 
một vị trí khác một khi dự án được thực hiện.Tác động tích lũy có thể xảy ra do những hoạt 
động nhỏ riêngbiệt nhưng tập hợp lại thành những hoạt động lớn xảy ra trongmột khoảng thời 
gian. Đánh giá tác động môi trường và xã hộisẽ xem xét tác động tích lũy được công nhận là 
quan trọng trêncơ sở những quan tâm khoa học và/hoặc phản ánh những quantâm của các bên 
bị ảnh hưởng bởi dự án. Tác động tích lũy tiềmtàng sẽ được xác định sớm nhất có thể, lý tưởng 
khi chúng đượcxem như một phần của xác định phạm vi dự án. 

 
GN23.1. Bên vay cần bắt đầu việc đánh giá môi trường và xã hội càng sớm càng tốt khi xác định 
và chuẩn bị dự án. Đánh giá phải xác định các rủi ro và tác động môi trường và xã hội một cách 
tổng hợp để có cơ sở lập thiết kế dự án. Sự tham gia của các bên liên quan sẽ là một phần 
không thể tách rời trong đánh giá môi trường và xã hội, theo TCMTXH10. 
 
GN23.2. Vào các giai đoạn khác nhau của dự án có thể xuất hiện các rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội khác nhau, tùy theo các hoạt động đang được triển khai. Đánh giá môi trường 
và xã hội cần xem xét từng giai đoạn dự án, và xác định những rủi ro, tác động môi trường và xã 
hội có liên quan cũng như các biện pháp giảm thiểu thích hợp.  
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GN23.3. Có thể sử dụng nhiều phương pháp và công cụ để xác định và đánh giá các rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội của dự án. Các phương pháp và công cụ có thể khác nhau tùy theo 
dữ liệu cơ sở hiện có cũng như tính chất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro và tác động môi 
trường và xã hội. Chú thích số 18 và Phụ lục 1 của TCMTXH1 trình bày các phương pháp và công 
cụ thường được sử dụng phổ biến nhất. 

 
GN23.3. Bên vay phải đảm bảo rằng đánh giá sẽ xác định các rủi ro và tác động môi trường và 
xã hội tiềm tàng của dự án. Đồng thời xác định các biện pháp giảm thiểu và quản lý cần tiến 
hành trong thời gian thực hiện dự án để giải quyết các rủi ro và tác động đó theo trình tự giảm 
thiểu được mô tả ở Khoản 27, và xác định các tác động còn lại không thể giảm thiểu được. Đánh 
giá cũng sẽ xác định trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu và những vấn đề về năng 
lực hoặc những quan ngại khác cần giải quyết. 

 
GN23.4  (Chú thích số 21).  Phải xem xét các tác động gián tiếp và tích lũy nếu những tác động 
này có thể dự đoán được một cách hợp lý. Những tác động được cho là hiển nhiên hoặc “được 
suy đoán” thì không được coi là dự đoán được một cách hợp lý. Chỉ những hậu quả nào có khả 
năng xảy ra, hoặc thấy trước được hoặc dự đoán được một cách hợp lý mới cần được thảo 
luận. Những thuật ngữ “có khả năng xảy ra” và “thấy trước”, khi được dùng để nói về tác động, 
được hiểu là khả năng xảy ra tác động đủ lớn để một người có khả năng xét đoán thông thường 
phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Mặt khác, Bên vay cũng không phải đánh giá hoặc 
giảm thiểu các tác động có tính chất không rõ ràng, không chắc chắn, dựa trên suy đoán hoặc 
không có liên quan.  

 
GN23.4 (Chú thích số 22). Các tác động tích lũy là kết quả của sự gia tăng tác động từ dự án khi 
có thêm các dự án hoặc hoạt động phát triển khác được triển khai trong vùng dự án hoặc được 
quy hoạch hoặc được cho là sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên cơ sở dự đoán hợp lý. Ví dụ, 
những ảnh hưởng đến điều kiện môi trường xung quanh vùng dự án, như gia tăng khí thải gây ô 
nhiễm không khí ở địa phương, tăng hàm lượng chất gây ô nhiễm trong lưu vực, đất hoặc trầm 
tích hoặc tích lũy sinh học; suy giảm dòng chảy trong lưu vực do bơm hút khai thác nước ngầm, 
tăng khối lượng trầm tích hoặc xói mòn trong lưu vực; gây nhiễu loạn tuyến đường di cư hoặc di 
chuyển của các động vật hoang dã, tăng áp lực đối với khả năng chịu đựng hoặc sống sót của 
các loài chỉ thị trong một hệ sinh thái đã biết, giảm số lượng quần thể động vật hoang dã do 
hoạt động săn bắn, hoặc tắc nghẽn giao thông và tai nạn dọc các tuyến đường giao thông do 
tăng lưu lượng phương tiện giao thông.  

 
Nếu dự án có những yếu tố, khía cạnh và công trình được xác định có nhiều khả năng gây tác 
động, thì quá trình xác định rủi ro và tác động cần phải đánh giá ảnh hưởng tổng hợp của nhiều 
yếu tố gắn liền với dự án (ví dụ, các mỏ vật liệu, đường giao thông, các công trình, dự án liên 
quan). Nếu một khu vực địa lý có nhiều tiểu dự án đang triển khai hoặc đã được quy hoạch, thì 
quy trình xác định rủi ro và tác động của Bên vay có thể cần bao gồm Đánh giá Tác động Tích lũy 
(CIA). 

 
24.  Đánh giá môi trường và xã hội sẽ thực hiệncăn cứ trên các thông tin hiện có, bao gồm 
môtả, phân loại chính xác dự án và mọi nội dungliên quan, các dữ liệu nền môi trường và xã 
hộivới mức độ đủ chi tiết để mô tả được đặc điểmvà xác định rủi ro và tác động và biện pháp 
giảmthiểu. Quá trình đánh giá sẽ xem xét các rủi ro vàtác động môi trường và xã hội tiềm tàng của 
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dựán; nghiên cứu các phương án; xác định giải phápnâng cao chất lượng lựa chọn, xác định địa 
điểm,quy hoạch, thiết kế và thực hiện dự án nhằm ápdụng quy tắc về trình tự giảm thiểu phù hợp 
đốivới các tác động môi trường và xã hội bất lợi,cũng như tìm cách tăng cường các tác động 
tíchcực của dự án. Đánh giá môi trường và xã hội sẽbao gồm việc huy động sự tham gia của các 
bênliên quan và coi đó là một phần không tách rờicủa đánh giá theo TCMTXH10. 

 
25.  Đánh giá môi trường và xã hội sẽ trình bàymột cách đầy đủ, chính xác, khách quan các 
rủiro và tác động bởi những người có đủ trình độ vàkinh nghiệm. Đối với những dự án có Rủi ro 
caovà Rủi ro đáng kể cũng như những trường hợpBên vay có năng lực hạn chế thì Bên vay phải 
sửdụng chuyên gia độc lập tiến hành đánh giá môitrường và xã hội. 

 
 

GN25.1. Các chuyên gia độc lập tham gia đánh giá phải có kiến thức chuyên môn phù hợp, có 

năng lực và giàu kinh nghiệm về các dự án có rủi ro và tác động môi trường xã hội tương tự. Có 

thể tuyển các chuyên gia độc lập thực hiện những phần đánh giá liên quan đến các rủi ro và tác 

động cụ thể đáng lo ngại, ví dụ đa dạng sinh học hay tái định cư, và/nếu Bên vay thiếu năng lực 

chuyên môn hoặc kinh nghiệm đánh giá những phương diện cụ thể đó.  
 

 

GN25.2. “Độc lập” nghĩa là các chuyên gia có thể đưa ra những lời khuyên chuyên môn mang 

tính khách quan, không thiên vị mà không phải lo lắng về công việc tương lai và không có mâu 

thuẫn với những nhiệm vụ công việc khác hoặc lợi ích cá nhân của bản thân họ. Sự độc lập đảm 

bảo tính khách quan của kết quả đánh giá môi trường và xã hội, do người đánh giá không có lợi 

ích riêng và không có lý do để gây ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. Trong một số trường hợp 

nhất định, kể cả khi đã tham gia chuẩn bị, thiết kế và thực hiện dự án (ví dụ, trong giai đoạn 

nghiên cứu khả thi trước đó), các chuyên gia vẫn có thể được tuyển để thực hiện nhiệm vụ 

đánh giá nếu Bên vay chứng minh và được Ngân hàng chấp nhận là không có mâu thuẫn lợi ích 

và việc tuyển các chuyên gia đó sẽ có ích cho việc đánh giá. 
 

26.  Bên vay phải bảo đảm quá trình đánh giá môitrường và xã hội đã xem xét một cách phù 
hợpmọi vấn đề liên quan đến dự án, như: (a) khungchính sách của quốc gia, luật định trong 
nước,năng lực thể chế (kể cả năng lực thực hiện) liênquan đến các vấn đề môi trường và xã hội; 
diễnbiến trong nước, bối cảnh dự án; các nghiên cứumôi trường và xã hội trong nước; các 
chươngtrình hành động về môi trường và xã hội trongnước; các nghĩa vụ của quốc gia có liên 
quantrực tiếp đến dự án theo các điều ước, hiệpước quốc tế; (b) các quy định liên quan của 
cácTCMTXH; (c) EHSG và các Thông lệ tốt quốc tếtrong ngành/lĩnh vực liên quan (GIIP)23. Đánh 
giácủa dự án cũng như mọi đề xuất nêu trong đánhgiá phải theo đúng quy định tại Khoản này. 

Chú thích số 23. Thông lệ tốt quốc tế trong ngành/lĩnh vực (GIIP) được địnhnghĩa là việc sử dụng 
các kỹ năng chuyên môn, sự kiên trì, thậntrọng, sự tính toán trước cần có ở những người trong 
ngànhcó trình độ, kinh nghiệm đã từng tham gia loại hình công việctương tự, trong các hoàn cảnh 
tương đồng hay tương tự ở trênthế giới hay trong khu vực. Kết quả là dự án sẽ áp dụng 
đượcnhững công nghệ phù hợp nhất với điều kiện của dự án. 
 
 

GN26.1.   Một điểm đặc biệt quan trọng, đó là phải cân nhắc các yêu cầu pháp luật trong nước 

liên quan đến thiết kế và thực hiện dự án, bao gồm yêu cầu xác định các biện pháp giảm thiểu. 

Nếu Bên vay tham gia các hiệp ước quốc tế hoặc cam kết các nghĩa vụ quốc tế áp dụng trực tiếp 



Tài liệu hướng dẫn – TCMTXH1: Đánh giá và Quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội 

15 

 

 

với dự án, thì khi đánh giá phải xem xét ảnh hưởng của việc áp dụng các hiệp định hay nghĩa vụ 

đó đến thiết kế và thực hiện dự án.  
 

 

GN26.2. Trong một số trường hợp, Bên vay đã chuẩn bị dự án và hoàn tất đánh giá môi trường 

và xã hội từ trước khi Ngân hàng tham gia, và các tài liệu quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ví 

dụ, kế hoạch quản lý môi trường) đã được cơ quan trong nước có thẩm quyền phê duyệt. Khi 

đó, Ngân hàng sẽ rà soát lại quy trình đánh giá môi trường và xã hội và các tài liệu liên quan để 

đánh giá mức độ nhất quán với yêu cầu của các TCMTXH, và sẽ giúp Bên vay giải quyết những 

điểm còn thiếu so với yêu cầu của các TCMTXH, ví dụ, chuẩn bị các đánh giá bổ sung, nghiên 

cứu trọng điểm, hoặc xây dựng các tài liệu bổ sung về quản lý môi trường và xã hội. 
 

 

27.  Đánh giá môi trường và xã hội sẽ áp dụngnguyên tắc về trình tự giảm thiểu24 và sẽ: 
(a) Dự báo và tránh rủi ro và tác động: 
(b) Khi không thể tránh thì giảm thiểu rủi ro vàtác xuống mức có thể chấp nhận được; 
(c) Khi rủi ro và tác động đã được giảm thiểu tốiđa hoặc giảm thiểu, thì đền bù25 và 
(d) Khi vẫn còn tác động tồn dư lớn, bồi thườnghay bù đắp cho những tác động tồn dư đó 
nếu khả thi về kỹ thuật và kinh tế.26 

Chú thích số 24. Nguyên tắc trình tự giảm thiểu được thảo luận kỹ hơn và cụthể trong bối cảnh 
các TCMTXH từ số 2 đến số 10 khi phù hợp. 

Chú thích số 25. Yêu cầu giảm thiểu tác động có thể bao gồm các biện pháphỗ trợ những bên bị 
ảnh hưởng cải thiện hoặc phục hồi sinh kếphù hợp trong bối cảnh dự án cụ thể. 

Chú thích số 26. Bên vay sẽ nỗ lực đầy đủ trong việc lồng ghép chi phí đền bùvà hoặc/bù đắp 
cho những tác động tồn dư lớn như một phầnchi phí của dự án. Đánh giá tác động môi trường 
và xã hội sẽxem xét mức độ những tác động tồn dư đó, hậu quả lâu dài củachúng đến môi 
trường và những người bị ảnh hưởng và mức độtác động có thể được coi là vừa phải trong bối 
cảnh dự án. Khixác định được là không khả thi để bồi thường hoặc bù đắp chonhững tác động 
tồn dư đó, cần đưa lý do (bao gồm các phươngán đã được xem xét) vào đánh giá tác động môi 
trường và xã hội. 

 
 

 

GN27.1. Trình tự giảm thiểu là một cách tiếp cận có tính hệ thống và tuần tự nhằm quản lý các 

rủi ro và tác động tiềm tàng của dự án và bao gồm các hoạt động nhằm: (a) tránh các rủi ro và 

tác động bất lợi, tăng cường tối đa các tác động tích cực và lợi ích cho cộng đồng và môi trường;  

(b) hạn chế tối đa các rủi ro và tác động bất lợi không thể tránh được; (c) khắc phục hoặc giảm 

thiểu các rủi ro và tác động bất lợi còn lại xuống mức có thể chấp nhận; và (d) bồi thường hoặc 

bù đắp cho các rủi ro và tác động còn lại không khắc phục hoặc không giảm thiểu được. Hiểu 

biết về các đánh giá cho các dự án tương tự trước đây, kết quả thành công hoặc thất bại của các 

biện pháp giảm thiểu, và tham vấn với các cộng đồng địa phương nhằm hiểu rõ bối cảnh địa 

phương sẽ rất có ích để thiết kế một trình tự giảm thiểu có thể chấp nhận được. 
 

 

Bên vay cần bắt đầu xây dựng trình tự giảm thiểu ngay từ đầu chu trình dự án, bằng cách cử các 

chuyên gia môi trường và xã hội tham gia nhóm nghiên cứu khả thi và thiết kế dự án. Các 

TCMTXH 2 – 8 trình bày và mô tả kỹ trình tự giảm thiểu. 
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GN27.2. Theo nguyên tắc chung, đánh giá môi trường và xã hội cần bao gồm những nội dung 

sau đây:  
 

 

 Bước 1: Dự đoán và Phòng tránh: Phòng tránh là hình thức giảm thiểu được ưa 

thích nhất. Bước đầu tiên, đánh giá môi trường và xã hội sẽ xác định và đánh giá 

các phương án khả thi về kỹ thuật và tài chính (bao gồm vị trí, công nghệ hoặc 

các phương án lựa chọn tuyến đường). Cần xem xét cả hai yếu tố chi phí và lợi 

ích khi xác định tính khả thi kỹ thuật và tài chính của các phương án. Đánh giá các 

phương án cần tác động đến thiết kế dự án để Bên vay có thể lựa chọn những 

phương án nào dự đoán và phòng tránh được những rủi ro và tác động môi 

trường và xã hội bất lợi. (Tham khảo Phụ lục 1 Phần D(g) để có thêm thông tin về 

cách phân tích các phương án và tham khảo các TCMTXH 2 – 8 để biết các yêu 

cầu bổ sung cho mục đích phòng tránh). 

 Bước 2: Hạn chế tối đa: Nếu không thể tránh được thì đánh giá môi trường và xã 

hội sẽ xác định các hành động cụ thể nhằm hạn chế tối đa hoặc giảm bớt các rủi 

ro và tác động môi trường và xã hội bất lợi có khả năng xảy ra trong vòng đời dự 

án. Ví dụ, giảm dấu vết thực thể của dự án, giảm tác động đến khí hậu bằng cách 

lựa chọn các phương án có phát thải các-bon thấp hoặc lựa chọn các cơ sở hạ 

tầng, thiết bị hay công nghệ giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên (bao gồm năng 

lượng, nước và nguyên liệu thô) và giảm lượng rác thải sản sinh ra trong suốt 

vòng đời dự án. 

 Bước 3: Giảm thiểu: Nhằm quản lý các rủi ro và tác động bất lợi còn lại (sau khi 

đã thực hiện hai bước phòng tránh và hạn chế), đánh giá môi trường và xã hội sẽ 

xác định các biện pháp giảm thiểu bằng cách xác lập các hành động cụ thể đảm 

bảo cho dự án đáp ứng yêu cầu trong các TCMTXH 1 – 8 và tuân thủ luật pháp 

cũng như các quy định trong nước có liên quan. Với các công trình, dự án hiện 

có, các hành động này sẽ bao gồm sửa chữa, khắc phục những rủi ro và tác động 

bất lợi đã xác định trong kiểm toán môi trường và xã hội hoặc trong các báo cáo 

soát xét thẩm tra. Tất cả những biện pháp này, bao gồm các kế hoạch hoặc biện 

pháp giảm thiểu theo chủ đề yêu cầu của các TCMTXH có liên quan (ví dụ, Kế 

hoạch Hành động Tái định cư, Kế hoạch Người bản địa, Kế hoạch Hành động Đa 

dạng sinh học, v.v) thường là một phần nội dung của Kế hoạch Quản lý môi 

trường và xã hội (KH QLMTXH) cho dự án. Xem chi tiết cụ thể trong Phụ lục 1 

Phần E “Đề cương KH QLMTXH”. Bất kỳ trường hợp đền bù nào thuộc TCMTXH5 

cũng đều nằm trong bước 3 này. 

 Bước 4: Bù đắp hoặc Bồi thường: Nếu việc tránh, hạn chế hay giảm thiểu không 

đủ để quản lý các rủi ro và tác động gây bất lợi nghiêm trọng thì phải thiết kế và 

thực hiện các biện pháp bù đắp/đền bù cho các rủi ro và tác động đó. Những 

biện pháp này không nhất thiết loại bỏ được các rủi ro và tác động bất lợi đã xác 

định mà thay vào đó, bù đắp lại bằng những tác động tích cực tương đương. Bù 

đắp môi trường là một phương pháp hiệu quả về mặt chi phí nhằm đảm bảo đền 

bù khi xảy ra thiệt hại. Phải tuân thủ một trình tự khi bù đắp môi trường. Đó là 

Phục hồi, Tạo dựng, Cải thiện và Bảo tồn (hai biện pháp cuối đặc biệt liên quan 

đến các môi trường sống có nguy cơ biến mất/suy thoái). 
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GN27.3. Nếu như đánh giá môi trường và xã hội đề xuất cho dự án một địa điểm, thiết kế hoặc 

công nghệ có rủi ro và tác động môi trường và xã hội cao hơn so với các phương án khác khả thi 

về mặt kỹ thuật và/hoặc tài chính, thì căn cứ và quyết định lựa chọn đề xuất đó phải được ghi 

thành văn bản trong đánh giá môi trường và xã hội, ví dụ, thông qua một phân tích chi phí – lợi 

ích kinh tế.  

 

28.  Đánh giá môi trường và xã hội thực hiện trêncơ sở kết quả xác định phạm vi các vấn đề 
sẽphải cân nhắc mọi rủi ro, ảnh hưởng môi trườngvà xã hội liên quan của dự án, như: 
 
(a) Những rủi ro và tác động môi trường, baogồm: (i) những nội dung quy định tại EHSG; 
(ii) những nội dung liên quan đến an toàncủa cộng đồng (bao gồm an toàn đập, sửdụng an toàn 
hóa chất bảo vệ thực vật); (iii)những nội dung liên quan đến biến đổi khíhậu và các rủi ro và tác 
động xuyên biên giớihay toàn cầu khác; (iv) các mối đe dọa vậtchất đối với khả năng bảo vệ, bảo 
tồn, duytrì, phục hồi môi trường sống tự nhiên và đadạng sinh học; (v) những nội dung liên 
quanđến các dịch vụ sinh thái,27 hoạt động sửdụng các tài nguyên sống như thủy sản hay 
lâm sản; 
 
(b) Những rủi ro, tác động môi trường và xã hộisau: (i) các mối đe dọa an ninh của con người 
do leo thang xung đột giữa cá nhân, cộngđồng, quốc gia, gia tăng tội phạm hoặc bạolực; (ii) nguy 
cơ tác động của dự án phân bổkhông đồng đều cho các cá nhân, nhóm đốitượng có hoàn cảnh 
khó khăn, yếu thế; hoặcdễ bị tổn thương;28 (iii) các định kiến, hành viphân biệt đối xử đối với cá 
nhân, tập thể vềkhả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển,lợi ích dự án, đặc biệt là trường hợp 
nhữngđối tượng khó khăn, yếu thế hoặc dễ bị tổnthương; (iv) các tác động tiêu cực về kinh 
tế,môi trường và xã hội liên quan đến hoạt độngthu hồi đất không tự nguyện hoặc hạn chế 
sửdụng đất; (v) các rủi ro và tác động liên quanđến quyền quản lý, sử dụng đất, tài nguyênthiên 
nhiên,29 trong đó có tác động của dự án(tùy trường hợp) đến mô hình sử dụng đất,cơ chế quản 
lý, sử dụng tại địa phương, khảnăng tiếp cận đất, quỹ đất, an ninh lươngthực, giá trị đất đai, các 
rủi ro liên quan đếncác xung đột, tranh giành về đất, tài nguyênthiên nhiên; (vi) các ảnh hưởng 
đến sức khỏe,sự an toàn và phúc lợi của người lao động vàcác cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự 
án; (vii)rủi ro đối với di sản văn hóa. 

Chú thích số 27. Các dịch vụ sinh thái là những lợi ích con người khai thácđược từ các hệ sinh 
thái. Các dịch vụ sinh thái được chia thành 4nhóm: (i) dịch vụ cấp dưỡng, là những sản phẩm mà 
con ngườicó được nhờ các hệ sinh thái như lương thực, nước ngọt, gỗ, sợi,thảo dược; (ii) dịch vụ 
điều tiết, là những lợi ích con người cóđược nhờ quá trình điều tiết các quá trình sinh thái như 
các quátrình làm sạch nước mặt, tích trữ và thu nhận cácbon, điều hòakhí hậu, phòng chống 
thiên tai; (iii) dịch vụ văn hóa, là nhữngdịch vụ phi vật chất mà con người có được nhờ hệ sinh 
thái nhưcác khu vực tự nhiên được coi là những nơi linh thiêng hay cógiá trị về giải trí, mỹ quan; 
(iv) các dịch vụ hỗ trợ, là những quátrình tự nhiên có vai trò duy trì các dịch vụ khác như quá 
trìnhhình thành đất, chu trình dinh dưỡng và sản xuất sơ cấp. 

Chú thích số 28. Khó khăn hay dễ bị tổn thương là những người có khả năngbị ảnh hưởng bất lợi 
từ các tác động của dự án và/hoặc bị hạnchế hơn người khác trong khả năng tận dụng các lợi ích 
của dựán. Những cá nhân, nhóm cá nhân này cũng dễ bị gạt ra ngoài lềhay không được tham gia 
đầy đủ vào quy trình tham vấn chínhthức, vì vậy có thể cần đến những biện pháp, hình thức hỗ 
trợriêng để họ được tham gia đầy đủ. Sẽ xem xét các yếu tố tuổi tácthường liên quan đến người 
già và vị thành niên, bao gồm cảnhững hoàn cảnh khiến những đối tượng này bị li tán khỏi 
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giađình, cộng đồng hay những người khác chu cấp cuộc sống chonhững người này. 

Chú thích số 29. Do sự phức tạp của vấn đề quyền quản lý, sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên 
trong nhiều bối cảnh và tầm quan trọng của việc phải có quyền về sinh kế, cần đánh giá và thiết 
kế cẩn thận để đảm bảo các dự án không vô ý hủy hoại những quyền hợp pháp hiện có (bao gồm 
quyền tập thể, quyền được trợ cấp và các quyền của phụ nữ) hoặc có những hậu quả không 
mong muốn khác, đặc biệt khi dự án hỗ trợ làm giấy tờ sở hữu đất đai và các vấn đề liên quan. 
Trong những bối cảnh đó, Bên vay tối thiểu sẽ thể hiện cho NHTG thấy thỏa mãn là các luật và 
quy trình được áp dụng cùng với các yếu tố thiết kế của dự án (a) cung cấp những quy định rõ 
ràng và đầy đủ cho việc công nhận các quyền sở hữu đất liên quan; (b) xác lập những tiêu chí 
công bằng và có thể thực hiện, các quy trình minh bạch và có sự tham gia để giải quyết các thắc 
mắc về quyền quản lý cạnh tranh khác nhau; và (c) bao gồm nỗ lực thực sự thông tin đến những 
người bị ảnh hưởng về các quyền của họ và cung cấp tư vấn một cách công bằng. 

 

GN28.1. Trong đánh giá môi trường và xã hội, Bên vay cần xem xét một cách thích hợp toàn bộ 

phạm vi của các rủi ro và tác động có thể xảy ra liên quan đến dự án. Một mặt, Bên vay phải cân 

nhắc các rủi ro và tác động đã xác định trong Khoản 28 và trong các TCMTXH 2 – 10; mặt khác, 

thông qua đánh giá môi trường và xã hội, Bên vay phải xác định quy mô dự án để nhận diện 

những rủi ro và tác động không được nhắc đến trong các TCMTXH 1 – 10 nhưng có thể mang 

tính đặc thù đối với dự án. Phụ lục 1 của TCMTXH này mô tả chi tiết cách thực hiện, các phương 

pháp và công cụ sử dụng cho đánh giá môi trường và xã hội. 
 

 

GN28.2. Xác định quy mô dự án giúp xác định mức độ và tính chất phức tạp của các rủi ro và tác 

động môi trường và xã hội, cũng như đặc điểm kinh tế xã hội của người dân trong vùng dự án. 
 

 

GN28.3. Với những dự án có kết quả xác định quy mô ban đầu cho thấy những tác động bất lợi 

lớn đến môi trường và xã hội, đánh giá môi trường và xã hội cần tập trung xây dựng dữ liệu cơ 

sở thích hợp, xác định và phân tích tác động, và đề ra các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Khi 

thu thập dữ liệu cơ sở, cần mô tả các điều kiện hiện tại có liên quan, ví dụ, điều kiện tự nhiên, 

sinh thái, kinh tế xã hội và văn hóa thực thể. Xét từ phương diện kinh tế xã hội, Bên vay cần 

chắc chắn rằng thông tin cơ sở là những thông tin chính xác và mới nhất, vì những diễn biến này 

thay đổi nhanh chóng, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu xã hội, ví 

dụ, người di cư đến vùng dự án do kỳ vọng vào dự án hoặc thiếu dữ liệu về các nhóm dân có 

hoàn cảnh bất lợi và dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Các nghiên cứu kinh tế xã hội do Bên 

vay thực hiện có thể được sử dụng để: (a) hiểu rõ đặc điểm và các động lực xã hội ở vùng dự án; 

(b) xác định điều kiện hiện trạng của những người bị ảnh hưởng bởi dự án; (c) xác định các tình 

huống có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án, bao gồm những mâu thuẫn tiềm ẩn; và (d) 

xác định cơ hội tăng cường các lợi ích phát triển của dự án. 
 

 

GN28.4. Bất kỳ hạn chế nào về mặt dữ liệu, ví dụ, phạm vi và chất lượng của dữ liệu có sẵn, các 

giả định hay những khoảng trống dữ liệu quan trọng đều phải được xác định và ghi chép rõ 

ràng. Nếu dự án xác định được các yếu tố, khía cạnh, công trình cụ thể có khả năng gây tác động 

thì nhất thiết phải thu thập và phân tích chi tiết thông tin và dữ liệu cơ sở về môi trường và xã 

hội nhằm xác định phạm vi ảnh hưởng của dự án, và mô tả các điều kiện tự nhiên, sinh học, sinh 

thái, kinh tế xã hội, sức khỏe và lao động, kể cả những biến động dự đoán cho tương lai (bao 

gồm những thay đổi dự kiến về điều kiện khí hậu và môi trường do ảnh hưởng lớn tiềm ẩn từ 
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biến đổi khí hậu hoặc những biến động cần đến các biện pháp thích ứng trong toàn bộ vòng đời 

của dự án), cùng với các hoạt động phát triển đang diễn ra hoặc đang được đề xuất triển khai 

trong vùng dự án nói chung nhưng không có liên quan trực tiếp đến dự án. Giai đoạn thu thập 

thông tin cơ sở rất quan trọng và thường là một bước cần thiết để có thể xác định những rủi ro 

và tác động tiềm tàng của dự án. Nếu giai đoạn xác định quy mô ban đầu kết luận rằng dự án sẽ 

không gây ra hoặc chỉ gây ra những tác động và rủi ro tối thiểu, Bên vay phải có báo cáo ghi 

chép quy trình phân tích và kết luận đó.  
 

 

29.  Khi đánh giá môi trường và xã hội của dự ánphát hiện thấy những cá nhân hoặc cộng 
đồngyếu thế, dễ bị tổn thương, Bên vay sẽ đề xuấtvà thực hiện các biện pháp phân tán tác 
động,sao cho các ảnh hưởng bất lợi không tập trungnhiều vào những đối tượng yếu thế, dễ bị 
tổnthương cũng như những đối tượng này không bịthiệt thòi khi chia sẻ các lợi ích, cơ hội phát 
triểncó được từ dự án. 

 
 

GN29.1. Bên vay cần thiết kế các dự án trên cơ sở không loại trừ ai, nghĩa là tất cả các bên bị 

ảnh hưởng bởi dự án đều được hưởng lợi ích của dự án một cách công bằng. Khoản 29 trình 

bày các cách thực hiện biện pháp tiếp cận có tính bao trùm này, qua đó thừa nhận rằng một số 

cá nhân hoặc nhóm người có thể chịu tác động bất lợi từ dự án nhiều hơn những người khác do 

điều kiện đặc biệt của họ. Trong quá trình xác định rủi ro và tác động, cần sử dụng các phương 

pháp phát triển xã hội được chấp nhận để xác định các cá nhân hoặc nhóm người có hoàn cảnh 

khó khăn hoặc dễ bị tổn thương trong số các bên bị ảnh hưởng bởi dự án, và thu thập số liệu 

phân tách, nếu có thể. Bên vay cần đánh giá các tác động tiềm tàng, bao gồm các tác động 

mang tính khu biệt, đối với các cá nhân và nhóm người này, và tham vấn với họ để đề xuất các 

biện pháp cụ thể, tách bạch nếu có thể, nhằm giảm thiểu những rủi ro và tác động tiềm ẩn.  

 

30.  Đối với các dự án có nhiều tiểu dự án nhỏ30được xác định và chuẩn bị trong quá trình dự 
ánthì Bên vay phải thực hiện đánh giá môi trườngvà xã hội phù hợp cho các tiểu dự án và chuẩn 
bịvà thực hiện những tiểu dự án đó như sau: 
(a) Các tiểu dự án có Rủi ro cao theo các TCMTXH; 
(b) Các tiểu dự án có Rủi ro đáng kể, Rủi ro trungbình, Rủi ro thấp, theo luật pháp của quốc gia 
và yêu cầu của các TCMTXH mà NHTG chorằng phù hợp với tiểu dự án.31 

Chú thích số 30. Khoản 30 đến 31 áp dụng cho dự án được NHTG hỗ trợ có nhiều tiểu dự án nhỏ, 
như trường hợp các dự án phát triển cộng đồng, dự án có sử dụng vốn đối ứng, hoặc các dự án 
tương tự được NHTG thiết kế. Những điều khoản này không áp dụng cho các tiểu dự án TGTC 
được đề cập đến trong TCMTXH9.  

Chú thích số 31. Khi các tiểu dự án không có hoặc có rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiêu 
cực rất nhỏ, những tiểu dự án đó không phải tiến hành đánh giá rủi ro và tác động môi trường 
sau bước sàng lọc dự án ban đầu. 

 

31.  Nếu mức rủi ro của tiểu dự án tăng thì Bênvay sẽ áp dụng các quy định liên quan của 
cácTCMTXH32 đồng thời Kế hoạch Cam kết MTXH sẽ được cậpnhật một cách tương ứng. 

Chú thích số 32. ‘Các yêu cầu của TCMTXH’ sẽ liên quan đến những lý do khiến mức phân hạng 
rủi ro tăng. 
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32.  Khi đánh giá môi trường và xã hội cũng phảixác định, xem xét hợp lý các rủi ro và tác 

độngmôi trường và xã hội tiềm tàng của các côngtrình, dự án liên quan. Bên vay phải xử trí các 

rủi ro và tác động của các công trình, dự án liênquan tương ứng với mức độ kiểm soát hay ảnh 

hưởng của Bên vay đối với những công trình, dựán liên quan này. Trường hợp Bên vay không 

thểkiểm soát hay không có ảnh hưởng đến nhữngcông trình, dự án liên quan theo yêu cầu của 

cácTCMTXH thì đánh giá môi trường và xã hội sẽphải xác định những rủi ro và tác động của 

côngtrình, dự án liên quan đối với dự án. 

 

33.  Đối với những dự án có Rủi ro cao hay cònbất đồng, hoặc những dự án có mức độ rủi ro 
vàtác động môi trường và xã hội đa chiều nghiêmtrọng thì Bên vay có thể sẽ phải sử dụng một 
haymột số chuyên gia quốc tế độc lập có uy tín. Tùytừng dự án, những chuyên gia này sẽ tham 
giavào ban cố vấn hay được Bên vay bổ nhiệm chứcvụ khác để thực hiện tư vấn, giám sát độc lập 
dựán.33 

Chú thích số 33. Yêu cầu này liên quan đến tư vấn và giám sát độc lập của những dự án đó và 
không liên quan đến các trường hợp khi Bên vay sẽ được yêu cầu sử dụng chuyên gia độc lập để 
thực hiện đánh giá môi trường và xã hội như được nêu trong Khoản 25. 

 

GN 33.1.  Khoản 33 đề cập đến sự tham gia của các chuyên gia quốc tế độc lập trong những 

trường hợp dự án cần có những khuyến nghị mang tính độc lập hơn. Ngân hàng và Bên vay sẽ 

làm việc để cùng thống nhất về hình thức thực hiện, đề cương tham chiếu và các yêu cầu 

chuyên môn và năng lực cho nhiệm vụ tư vấn và giám sát độc lập đó. Tính “độc lập” được định 

nghĩa ở Khoản GN25.2. 

 

34.  Đánh giá môi trường và xã hội cũng sẽ cânnhắc những rủi ro và tác động liên quan đến 
các nhà cung cấp chính34 như yêu cầu trongTCMTXH2 và TCMTXH6. Bên vay sẽ tiến hành 
đánh giá những rủi ro và tác động này phù hợpvới sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của mình đối 
với các nhà cung cấp chính như được nêu trongTCMTXH2 và TCMTXH6. 

Chú thích số 34. Nhà cung cấp chính là những đơn vị cung cấp thường xuyên cung cấp trực tiếp 
các hàng hóa, vật tư thiết yếu của dự án để dự án thực hiện các chức năng chính của mình. Chức 
năng chính của dự án bao gồm các quy trình sản xuất, dịch vụ thiết yếu đối với hoạt động cụ thể 
của dự án, mà nếu không có thì dự án sẽ không thể tiếp tục. 

 
 

GN34.1.  Quy định ở Khoản 34 về các nhà cung cấp chính được áp dụng cho các quan hệ hợp 
đồng đang triển khai, gia hạn giữa dự án với nhà cung cấp, thông qua đó Bên vay có thể tạo ảnh 
hưởng đến các thông lệ hoạt động của nhà cung cấp. Đánh giá môi trường và xã hội cần cân 
nhắc tính chất và các nguồn có thể cung cấp hàng hóa, vật tư cần thiết cho các hoạt động trọng 
yếu của dự án, ví dụ, gỗ làm đường ray xe lửa, sỏi và nhựa đường để làm đường giao thông.  

 
GN34.2. Các nhà cung cấp chính có liên quan đến vấn đề lao động và đa dạng sinh học được đề 
cập đến trong TCMTXH2 (Khoản 27 đến 29), TCMTXH6 (Khoản 30) và các Tài liệu Hướng dẫn 
kèm theo. 
 

35.  Đánh giá môi trường và xã hội cần cân nhắcđến các rủi ro và tác động xuyên biên giới 
hoặctoàn cầu có thể liên quan đến dự án như ảnhhưởng từ các dòng chảy và sự phát thải, tăng 
sửdụng hay gây ô nhiễm đường thủy quốc tế, phátthải các chất gây ô nhiễm khí hậu có thời 
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giantồn lưu ngắn hay dài35, các vấn đề về giảm nhẹtác hại, điều chỉnh và thích ứng với biến đổi 
khíhậu, ảnh hưởng đối với các loài di cư bị đe dọatuyệt chủng hay cạn kiệt và môi trường sống 
củacác loài này. 

Chú thích số 35. Bao gồm tất cả các loại khí nhà kính (GHG) và cácbon đen (BC). 

 
 

GN35.1. Tác động xuyên biên giới là tác động vượt khỏi biên giới của quốc gia nơi đặt dự án, 

nhưng về bản chất, tác động xuyên biên giới không nhất thiết phải là tác động toàn cầu. Ví dụ, ô 

nhiễm không khí hoặc ô nhiễm nước có thể lan rộng đến vùng khí quyển hoặc lưu vực của các 

quốc gia lân cận, hay ô nhiễm trên các dòng chảy xuyên biên giới và các dòng sông quốc tế.  
 

 

C. Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội  

 

36.  Bên vay sẽ lập và thực hiện KH CKMTXH, trongđó nêu rõ các biện pháp và hành động cần 
thiếtđể dự án đáp ứng được yêu cầu của các TCMTXHtheo mốc thời gian cụ thể.36 KH CKMTXH 
phải cósự nhất trí của NHTG và sẽ hợp thành một phầnnội dung của thỏa thuận pháp lý. Bản dự 
thảoKH CKMTXH sẽ được công khai sớm nhất có thểvà trước khi thẩm định dự án. 

Chú thích số 36. NHTG sẽ hỗ trợ Bên vay xác định các phương pháp và công cụ thích hợp cho 
đánh giá và quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội của dự án cũng như xây dựng KH 
CKMTXH.  

 
37.  KH CKMTXH sẽ cân nhắc kết quả đánh giámôi trường và xã hội, kết quả rà soát tính tuân 
thủ về môi trường và xã hội do NHTG thực hiệnvà kết quả tham vấn với các bên liên quan. Đây 
sẽ là bản tổng hợp chính xác về các biện pháp vàhành động cần áp dụng để phòng tránh, giảm 
thiểu, giảm trừ, làm dịu bớt các rủi ro và tác độngmôi trường và xã hội tiềm tàng của dự án.37 
Ngàyhoàn thành từng hành động phải ghi rõ trongKH CKMTXH. 

Chú thích số 37. Bao gồm các biện pháp và hành động đã được xây dựng từ trước để giảm nhẹ 
giảm thiểu và cải thiện hiệu quả thực hiện; những hành động có thể hoàn thành trước khi được 
Ban Giám đốc NHTG chấp thuận; những giải pháp phải thực hiện theo quy định của luật và các 
quy định trong nước đáp ứng yêu cầu của các TCMTXH; những giải pháp để giảm thiểu các hạn 
chế trong khung pháp lý MTXH của Bên vay; những hành động khác được cho là cần thiết để dự 
án bảo đảm tuân thủ các TCMTXH. Các hạn chế sẽ được đánh giá căn cứ vào những yêu cầu cần 
thiết theo TCMTXH tương ứng. 

 
38. Sau khi đã thống nhất được quy trình chung,38KH CKMTXH sẽ bao gồm mọi biện pháp và 
hànhđộng đã được Bên vay nhất trí để tạo điều kiệncho dự án được triển khai quy trình chung. 

Chú thích số 38. Xem Khoản 9. 

 
GN38.1. Phụ lục 2 của TCMTXH1 mô tả cụ thể những nội dung gợi ý cho KH CKMTXH, ví dụ, các 
kế hoạch và biện pháp, thông tin về chi phí, nguồn vốn, khung thời gian, vai trò và trách nhiệm 
của các bên.  
 

39.  KH CKMTXH sẽ nêu rõ quy trình cho phépquản lý linh hoạt các thay đổi trong dự án hay 
các tình huống không lường trước. Trong quytrình sẽ nêu rõ những thay đổi, tình huống đó sẽ 
được xử trí, báo cáo ra sao, cũng như những điềuchỉnh cần thiết đối với các KH CKMTXH và các 
công cụ quản lý liên quan cần thực hiện. 
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GN39.1.  Xác định quy mô hoặc các giả định khác (xuất phát từ kinh nghiệm) về dự án và các rủi 
ro, tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của dự án là cơ sở để thực hiện đánh giá môi 
trường và xã hội, và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. Trong suốt vòng đời dự án, có thể xảy ra 
nhiều thay đổi do sự biến động trong môi trường tự nhiên hay xã hội, hoặc do các thách thức 
không lường trước được trong quá trình thực hiện (ví dụ, một biện pháp giảm thiểu có thể 
không đem lại hiệu quả như dự kiến), hoặc xuất hiện thông tin mới, rủi ro hay tác động mới 
trong quá trình thực hiện dự án. 

 
GN39.2. Quản lý thích ứng là một cách tiếp cận có tính hệ thống nhằm cải thiện quản lý dựa vào 
việc rút kinh nghiệm từ các tác động của dự án và những thông tin mới. Cách tiếp cận này tập 
trung vào việc học hỏi và thích ứng, và có thể áp dụng để ứng phó với các thay đổi hoặc tình 
huống không lường trước trong dự án. Ví dụ, cách tiếp cận quản lý thích ứng sẽ lồng ghép các 
quy trình giám sát các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội, so sánh với các kết quả tác 
động dự kiến, từ đó phát hiện những thay đổi và rút kinh nghiệm để quyết định điều chỉnh các 
kết quả tác động của dự án cho sát với các mục tiêu của TCMTXH. Về thiết kế, các quy trình 
quản lý thích ứng có tính linh hoạt và lặp lại, và có thể hỗ trợ việc giám sát, sửa đổi, điều chỉnh 
một cách có hệ thống. Ngay từ khi chuẩn bị dự án, nên xác định các cơ chế rút kinh nghiệm và 
thích ứng để đưa vào KH CKMTXH. 
 

40.  Bên vay sẽ tích cực triển khai các biện phápvà hành động nêu trong KH CKMTXH theo 
mốcthời gian đã định, đồng thời đánh giá tình hìnhthực hiện KH CKMTXH trong quá trình giám 
sát,báo cáo.39 

Chú thích số 39. Xem Mục D. 

 

41.  KH CKMTXH sẽ mô tả một số công cụ quảnlý40 mà Bên vay sẽ sử dụng để xây dựng và 
thựchiện các biện pháp và hành động đã thống nhất.Tùy từng trường hợp, những công cụ quản 
lýnày bao gồm các Kế hoạch quản lý môi trườngvà xã hội, Khung quản lý môi trường và xã 
hội,Quy chế hoạt động, Sổ tay hoạt động, cơ chế,quy trình và phương thức quản lý và đầu tư 
cơbản. Mọi công cụ quản lý đều phải áp dụng quytắc về trình tự giảm thiểu, đồng thời kết 
hợpvới các giải pháp khác để bảo đảm dự án tuânthủ các luật và quy định, các TCMTXH41 theo 
KHCKMTXH trong suốt chu trình dự án. 

Chú thích số 40. Mức độ chi tiết và phức tạp của các công cụ quản lý phải tương ứng với mức độ 
rủi ro và các tác động của dự án, với các biện pháp và hành động được xác định để xử lý các rủi 
ro và tác động đó. Nội dung này sẽ tính đến kinh nghiệm và năng lực của các bên tham gia dự án 
như các đơn vị thực hiện, các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án, các bên khác quan tâm đến dự 
án với mục đích hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hiện công tác môi trường và xã hội. 

Chú thích số 41. Bao gồm GIIP liên quan. 

 

42.  Các công cụ quản lý sẽ xác định các kết quảdự kiến theo cách có thể đo đếm được trong 
khảnăng (như đối chiếu với điều kiện nền), kèm theocác nội dung như chỉ tiêu và chỉ số kết quả 
có thểtheo dõi được trong khoảng thời gian xác định. 

 
GN42.1. Xem các Khoản từ 45 đến 50 của TCMTXH1 về Giám sát và Báo cáo Dự án. 
 

43.  Nhận thức được tính linh hoạt của quy trìnhxây dựng và thực hiện dự án, các công cụ 



Tài liệu hướng dẫn – TCMTXH1: Đánh giá và Quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội 

23 

 

 

quảnlý sẽ có cách tiếp cận dài hạn, gồm nhiều giaiđoạn, và được thiết kế sao cho thích ứng 
đượcvới những thay đổi về bối cảnh dự án, nhữngtình huống không lường trước, các thay đổi 
vềthể chế, kết quả giám sát, đánh giá. 

 

44.  Bên vay phải thông báo ngay cho NHTG mọi thay đổi của đề xuất về phạm vi, thiết kế, 
thực hiện hay vận hành dự án có khả năng dẫn đến thay đổi đáng kể những rủi ro và tác động 
môi trường và xã hội của dự án. Nếu cần, Bên vay sẽ tiến hành đánh giá bổ sung, tham vấn các 
bên liên quan theo quy định của các TCMTXH, căn cứ vào kết quả đánh giá, tham vấn đưa ra đề 
xuất sửa đổi KH CKMTXH và các công cụ quản lý liên quan trình NHTG phê duyệt. Bản KH 
CKMTXH cập nhật sẽ được công bố công khai. 

 
 

GN44.1. Khác với quy trình quản lý thích ứng đề cập trong Khoản 39, Khoản này đề cập đến 
những trường hợp khi một thay đổi trong dự án có thể gây thêm các tác động bất lợi. Ví dụ, Bên 
vay muốn lấy thêm đất cho dự án, do đó làm tăng yêu cầu tái định cư, hoặc Bên vay muốn tăng 
công suất nhà máy điện. Trong những trường hợp đó, Bên vay phải thực hiện một quy trình bổ 
sung để có sự tham gia ủng hộ của các bên liên quan, theo quy định ở Khoản 53, và phải thông 
báo cho Ngân hàng biết điều đó. 

 
D. Giám sát và Báo cáo Dự án  

 

 

45.  Bên vay sẽ giám sát và đo đếm kết quả thực hiện công tác môi trường và xã hội của dự 
án theo thỏa thuận pháp lý (trong đó có KH CKMTXH). Mức độ giám sát sẽ được thống nhất 
trước với NHTG và phụ thuộc vào tính chất dự án, mức độ rủi ro và tác động môi trường và xã 
hội của dự án cũng như các yêu cầu về tuân thủ. Bên vay sẽ đảm bảo bố trí cơ chế, cơ sở, nhân 
lực đầy đủ để thực hiện giám sát. Nếu cần như đã nêu trong KH CKMTXH, Bên vay phải huy 
động các bên liên quan và bên thứ ba như chuyên gia độc lập, cộng đồng địa phương hay các 
NGO để tăng cường hay xác nhận kết quả của các hoạt động giám sát của mình. Nếu có đơn vị 
hay bên thứ ba tham gia quản lý những rủi ro và tác động đặc thù và thực hiện các biện pháp 
giảm nhẹ thì Bên vay sẽ phối hợp với những đơn vị và bên thứ ba đó để thiết lập và giám sát các 
biện pháp giảm thiểu đó. 

 
GN45.1.  Giám sát giúp theo dõi hiệu quả môi trường và xã hội của dự án, xác định xem dự án 
có đạt được các kết quả tác động dự kiến và có đáp ứng các quy định môi trường và xã hội hay 
không, và dự án có cần thực hiện biện pháp bổ sung nào không. Phải ghi chép kết quả giám sát 
các biện pháp giảm thiểu nêu trong KH CKMTXH. Khoản 45 đến 50 trong TCMTXH1 mô tả các 
yếu tố chính và cần thiết để giám sát và báo cáo kết quả giám sát lên Ngân hàng theo hiệp định 
pháp lý của dự án cũng như KH CKMTXH và các TCMTXH. TCMTXH10 mô tả cách thức thông báo 
kết quả giám sát đến các bên liên quan trong dự án.  

 
GN45.2. Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội của dự án (có thể là một tài liệu tách riêng hoặc 
ghép chung vào KH CKMTXH) nêu các mục tiêu và hình thức giám sát đối với các tác động môi 
trường và xã hội và các biện pháp giảm thiểu của dự án. Cần thiết lập các hệ thống giám sát, xác 
định nguồn lực và nhân lực, và thu thập dữ liệu cơ sở ngay từ đầu giai đoạn chuẩn bị dự án để 
đảm bảo hiệu quả giám sát, báo cáo và quản lý hoạt động môi trường và xã hội trong suốt dự 
án. Các chỉ số giám sát được lựa chọn dựa trên dữ liệu cơ sở của dự án. 
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GN45.3. Nếu các bên liên quan và các bên thứ ba (ví dụ, các bên bị ảnh hưởng bởi dự án) tham 
gia hỗ trợ giám sát, họ cần được hướng dẫn và đào tạo nếu cần thiết, để tăng năng lực tham gia 
giám sát.  
 

46.  Thông thường công tác giám sát sẽ bao gồm việc ghi chép thông tin để theo dõi kết quả 
thực hiện, thiết lập các biện pháp kiểm soát nghiệp vụ cần thiết để xác nhận và đối chiếu mức độ 
tuân thủ và tiến độ. Hoạt động giám sát sẽ được điều chỉnh theo hiệu quả thực tế cũng như các 
giải pháp được cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu áp dụng và ý kiến phản hồi của các bên 
liên quan như người dân địa phương. Bên vay sẽ tổng hợp các kết quả giám sát. 

 

47.  Bên vay sẽ nộp các báo cáo định kỳ theo quy định tại KH CKMTXH (với tần suất không 
dưới mỗi năm một lần trong mọi trường hợp) cho NHTG về kết quả giám sát. Các báo cáo đó sẽ 
thể hiện chính xác và khách quan kết quả thực hiện dự án, bao gồm tình hình tuân thủ KH 
CKMTXH và các yêu cầu của TCMTXH. Các Báo cáo đó sẽ có nội dung về các hoạt động huy động 
sự tham gia của các bên liên quan được thực hiện trong quá trình triển khai dự án theo quy 
định tại TCMTXH10. Bên vay và các đơn vị thực hiện dự án sẽ bố trí cán bộ cao cấp phụ trách 
việc kiểm tra báo cáo. 

 
GN47.1. Bên vay và Ngân hàng sẽ thống nhất về hình thức, nội dung và tần suất báo cáo. Điều 
này có thể khác nhau tùy theo tính chất của dự án và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội cũng như các biện pháp giảm thiểu của dự án. Kết quả giám sát có 
thể được chia sẻ với các bên thứ ba tham gia thực hiện dự án và các bên bị ảnh hưởng bởi dự 
án, nếu thích hợp. 
 

48.  Căn cứ vào kết quả giám sát, Bên vay sẽ xác định các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa 
cần thiết, bổ sung vào KH CKMTXH hay công cụ quản lý tương ứng, theo phương thức được 
NHTG chấp thuận. Bên vay sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa đã thống nhất 
theo KHCKMTXH đã sửa đổi, bổ sung hay công cụ quản lý tương ứng, giám sát và báo cáo kết 
quả thực hiện các biện pháp này. 

 

49.  Bên vay sẽ tạo điều kiện cho cán bộ của NHTG hay chuyên gia đại diện cho NHTG đi kiểm 
tra hiện trường. 

 

50.  Bên vay sẽ thông báo ngay cho NHTG mọi sự cố hoặc tai nạn liên quan đến dự án có 
(hoặc có khả năng) ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến môitrường, cộng đồng bị ảnh hưởng, công 
chúng hay công nhân. Thông báo sẽ cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về sự cố hoặc tai nạn, bao 
gồm cả số người bị chết hay bị thương nặng nếu có.Bên vay phải lập tức có biện pháp xử lý sự cố 
hoặc tai nạn và ngăn ngừa sự tái diễn theo quy định của luật pháp trong nước và các TCMTXH. 

 

 
E. Sự tham gia của các bên liên quan và công bố thông tin  

 

 

51.  Như được nêu trong TCMTXH10, Bên vay sẽ liên tục huy động sự tham gia và cung cấp 
thông tin đầy đủ cho các bên liên quan trong suốt chu trình của dự án theo phương thức phù hợp 
với nội dung vấn đề và các rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của dự án. 
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52.  Đối với những dự án rủi ro cao và rủi ro đáng kể, Bên vay sẽ cung cấp cho NHTG và công 
bố thông tin tài liệu môi trường xã hội liên quan đến rủi ro và tác động môi trường và xã hội của 
dự án như đã thống nhất với NHTG trước khi thẩm định dự án.42 Các tài liệu sẽ đề cập mộtcách 
đầy đủ đến những rủi ro và tác động chính của dự án, và sẽ cung cấp chi tiết đầy đủ cho sự tham 
gia của các bên liên quan và quá trình ra quyết định của NHTG. Bên vay sẽ cung cấp cho 
NHTG và công bố thông tin tài liệu cuối cùnghoặc tài liệu cập nhật như đã được nêu trong KH 
CKMTXH. 

Chú thích số 42. Khi thống nhất với Bên vay về những tài liệu sẽ được cung cấp và công bố thông 
tin trước khi thẩm định dự án và sau khi Ban Giám đốc của NHTG phê duyệt dự án, NHTG xem xét 
đến Khoản 51 và 52 của chính sách. 
 

53. Nếu có thay đổi đáng kể đối với dự án làm phát sinh các rủi ro và tác động khác, đặc biệt 
là khi những rủi ro và tác động đó có tác động đến những đối tượng bị ảnh hưởng của dự án thì 
Bên vay phải cung cấp thông tin về nhữngrủi ro và tác động đó, tiến hành tham vấn với các bên bị 
ảnh hưởng bởi dự án về biện pháp giảm thiểu các rủi ro và giảm thiểu tác động đó. Bên vay sẽ 
công bố bản KH CKMTXH cập nhật nêu rõ các biện pháp giảm thiểu. 
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Guidance Note – ESS1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts 

PHỤ LỤC 1: Đánh giá Môi trường và Xã hội  
 

 
 
 
 

A. Giới thiệu 
 

 

1.          Bên vay sẽ thực hiện đánh giá môi trường và xã hội để đánh giá các rủi ro, tác động môi 
trường và xã hội của dự án trong suốt chu trình dự án. “Đánh giá môi trường và xã hội” là một 
cụm từ chung chỉ quy trình phân tích và lập kế hoạch của Bên vay nhằm bảo đảm các tác động 
và rủi ro về môi trường và xã hội của dự án được xác định, tránh, giảm thiểu, giảm trừ hay 
giảm nhẹ. 

 

 

2.          Đánh giá môi trường và xã hội là công cụ chính để bảo đảm dự án tốt và bền vững về 
môi trường và xã hội; kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để thông tin cho quá trình ra quyết 
định. Đánh giá môi trường và xã hội là một quy trình linh hoạt, sử dụng nhiều công cụ và 
phương pháp tùy theo nội dung dự án và hoàn cảnh của Bên vay (xem Khoản 5 dưới đây). 

 

 

3.          Đánh giá môi trường và xã hội được thực hiện theo quy định của TCMTXH1 và sẽ xem 
xét tổng hợp mọi rủi ro và các tác động môi trường và xã hội trực tiếp, gián tiếp, lũy tích của dự 
án, trong đó có các rủi ro và tác động nêu tại các Tiêu chuẩn từ 1 đến 10. Bề rộng, chiều sâu, 
loại hình phân tích thực hiện trong đánh giá môi trường và xã hội sẽ phụ thuộc vào tính 
chấtvàquy mô của dự án cũng như các rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng. Bên 
vay sẽtiến hành đánh giá môi trường và xã hội với quy mô và mức độ chi tiết theo mức độ rủi 
ro và tác động tiềm tàng.1 

Chú thích số 1. Xem TCMTXH1 Phần B  
 

 

4.          Cách thức thực hiện đánh giá môi trường và xã hội cũng như các vấn đề phải được xử lý 
sẽ khác nhau giữa các dự án. Bên vay sẽ hỏi ý kiến của NHTG khi xác định quy trình thực hiện, 
có tính đến một số hoạt động như xác định phạm vi, huy động sự tham gia của các bên liên 
quan, các vấn đề môi trường và xã hội và các vấn đề đặc thù được nêu ra giữa NHTG và Bên 
vay. Đánh giá môi trường và xã hội cần bao quát cũng như cân nhắc sự phối hợp và tham vấn 
với những người bị ảnh hưởng và các bên quan tâm tới dự án, nhất là trong giai đoạn đầu, 
nhằm bảo đảm mọi rủi ro và tác động môi trường và xã hội đáng kể sẽ được xác định và xử lý. 

 

 

 
5.          Các phương pháp và công cụ khác nhau mà Bên vay sử dụng khi thực hiện đánh giá 
môi trường và xã hội và tổng hợp kết quả đánh giá, kể cả các biện pháp giảm thiểu sẽ được 
thực hiện sẽ phản ánh tính chất và quy mô của dự án.2 Như đã trình bày trong TCMTXH1,3 
những nội dung này sẽ gồm các tập hợp hay từng yếu tố riêng sau: 

a. Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) 
Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) là một công cụ để xác định và 
đánh giá các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của một dự án, đánh giá 
các phương án, thiết kế các biện pháp giảm thiểu, quản lý, giảm thiểu và giám sát 
phù hợp. 
b. Kiểm toán môi trường và xã hội – Kiểm toán môi trường và xã hội là công cụ 
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để xác định tính chất và mức độ của mọi vấn đề về môi trường và xã hội trong 
một dự án hay hoạt động đang thực hiện. Kiểm toán sẽ xác định và giải thích căn 
cứ của những biện pháp và hành động thích hợp nhằm giảm nhẹ những vấn đề lo 
ngại, tính toán chi phí thực hiện các biện pháp và hành động, và đưa ra những 
kiến nghị về thời hạn thực hiện. Đối với một số dự án, đánh giá môi trường và xã 
hội có thể bao gồm một kiểm toán riêng về môi trường hay xã hội trong khi ở dự 
án khác, kiểm toán hợp thành một nội dung trong đánh giá môi trường và xã hội. 
c. Đánh giá nguy cơ hay rủi ro 
Đánh giá nguy cơ hay rủi ro là công cụ để xác định, phân tích và kiểm soát các nguy 
cơ phát sinh từ những vật liệu và tình huống nguy hiểm tại hiện trường. NHTG yêu 
cầu phải thực hiện đánh giá nguy cơ hay rủi ro đối với những dự án có sử dụng 
những vật liệu dễ cháy nổ, phản ứng mạnh, độc hại với số lượng vượt ngưỡng quy 
định. Với một số dự án, đánh giá môi trường và xã hội có thể bao gồm đánh giá 
nguy cơ hay rủi ro riêng; trong khi đó, đánh giá nguy cơ hay rủi ro hợp thành một 
nội dung trong đánh giá môi trường và xã hội. 
d. Đánh giá tác động lũy tích 
Đánh giá tác động lũy tích là công cụ để xem xét các tác động lũy tích của dự án 
cùng với tác động của những tình huống liên quan khác trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai xác định cũng như những hoạt động không nằm trong kế hoạch nhưng có 
thể dự đoán sẽ phát sinh từ dự án và có thể diễn ra sau hay ở một địa điểm khác. 
e. Phân tích xã hội và mâu thuẫn 
Phân tích xã hội và mâu thuẫn là công cụ sử dụng để xây dựng mức độ dự án: (a) 
làm tăng những căng thẳng, sự bất bình đẳng vốn có trong xã hội (trong cộng đồng 
bị ảnh hưởng bởi dự án và giữa những cộng đồng này với các cộng đồng khác); (b) 
có ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định, an ninh; (c) chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những 
căng thẳng, mâu thuẫn, bất ổn vốn có, nhất là trong tình huống chiến tranh, bạo 
động, bất ổn dân sự. 
f. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KH QLMTXH) 
Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KH QLMTXH) là một công cụ cho biết chi 
tiết về: 
(a) các biện pháp sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện và vận hành của dự 
án nhằm loại bỏ hay bù đắp cho những tác động môi trường và xã hội bất lợi, hoặc 
giảm thiểu những tác động này xuống mức chấp nhận được; (b) những hành động 
cần thiết để thực hiện những biện pháp này.  
g. Khung quản lý môi trường và xã hội (KQLMTXH) 
Khung quản lý môi trường và xã hội (KQLMTXH) là công cụ để xem xét các rủi ro và 
ảnh hưởng trong trường hợp trong dự án có một chương trình và/hoặc một loạt 
các tiểu dự án mà các rủi ro và tác động chỉ có thể đánh giá được sau khi nội dung 
cụ thể của chương trình hay tiểu dự án được xác định. KQLMTXH đề ra các nguyên 
tắc, quy tắc, hướng dẫn và quy trình đánh giá các rủi ro và tác động môi trường và 
xã hội. KQLMTXH trình bày các biện pháp và kế hoạch giảm thiểu, giảm nhẹ 
và/hoặc bù đắp các rủi ro, ảnh hưởng bất lợi, các điều kiện để tính toán và lập dự 
toán kinh phí thực hiện các biện pháp đó cũng như thông tin về các đơn vị có trách 
nhiệm xử lý rủi ro, ảnh hưởng của dự án, bao gồm năng lực quản lý rủi ro và tác 
động môi trường và xã hội. Khung này cũng bao gồm thông tin đầy đủ về khu vực 
vị trí tiểu dự án, bất kỳ những đặc tính tiềm tàng dễ bị tổn thương về môi trường 
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và xã hội của khu vực; và những tác động tiềm tàng có thể xảy ra và các biện pháp 
giảm thiểu có thể phải sử dụng. 
h. Đánh giá tác động trường và Xã hội (ĐTMXH) vùng 
ĐTMXH vùng là công cụ xem xét các rủi ro, tác động môi trường và xã hội, các vấn 
đề liên quan đến một chiến lược, chính sách, kế hoạch hay chương trình cụ thể hay 
một loạt các dự án, tại một vùng cụ thể (ví dụ như một khu đô thị, một lưu vực hay 
vùng ven biển); tính toán, so sánh các tác động giữa các phương án; đánh giá 
những vấn đề pháp lý và thể chế liên quan đến các rủi ro, tác động và các vấn đề; 
đề xuất các giải pháp chung nhằm tăng cường quản lý môi trường và xã hội cho 
vùng. ĐTMXH vùng đặc biệt chú trọng đến những rủi ro và tác động 
lũy tích tiềm tàng của nhiều hoạt động trong vùng nhưng không bao gồm các phân 
tích cụ thể tại từng địa phương trong dự án, do đó Bên vay phải tập hợp thông tin 
bổ sung. 
i. ĐTMXH ngành/lĩnh vực 
ĐTMXH ngành/lĩnh vực xem xét các rủi ro và tác động môi trường và xã hội, các 
vấn đề liên quan đến một lĩnh vực cụ thể trong một vùng hay trên toàn quốc; đánh 
giá và so sánh tác động giữa các phương án; đánh giá những vấn đề về pháp lý và 
thể chế liên quan đến các rủi ro và tác động; đề xuất các giải pháp chung nhằm 
tăng cường quản lý môi trường và xã hội cho khu vực đó. ĐTMXH ngành/lĩnh vực 
cũng đặc biệt chú trọng đến những rủi ro và tác động lũy tích tiềm tàng của nhiều 
hoạt động. ĐTMXH ngành/lĩnh vực có thể cần được bổ sung bằng thông tin của 
từng dự án và địa bàn cụ thể. 
j. Đánh giá môi trường và xã hội chiến lược (ĐMXC) 
Đánh giá môi trường và xã hội chiến lược (ĐMXC) là việc xem xét có hệ thống các 
rủi ro, tác động và vấn đề về môi trường và xã hội liên quan đến một chính sách, 
kế hoạch hoặc chương trình, thường là ở cấp độ quốc gia nhưng cũng có thể áp 
dụng cho phạm vi hẹp hơn. Quá trình đánh giá các rủi ro và tác động môi trường 
và xã hội bao gồm xem xét toàn bộ các rủi ro và tác động môi trường và xã hội 
nêu tại các TCMTXH từ 1 đến 10. ĐMXC thường không áp dụng cho địa điểm cụ 
thể. Vì vậy, ĐMXC thường được lập chung với các nghiên cứu riêng của các dự án, 
địa phương cụ thể nhằm đánh giá rủi ro và tác động của dự án. 

Chú thích số 2. Những nội dung này cũng sẽ phản ánh các quy định của quốc gia mà Bên vay 
có thể cần áp dụng, nếu thỏa mãn yêu cầu của các TCMTXH. 

Chú thích số 3. Xem TCMTXH1, Khoản 23 

 
6. Một số nội dung của dự án có thể đòi hỏi Bên vay phải sử dụng những phương pháp, 
công cụ đặc thù để đánh giá, ví dụ như Kế hoạch tái định cư, Kế hoạch phục hồi sinh kế, Kế 
hoạch Dân tộc thiểu số, Chương trình hành động về Đa dạng sinh học, Kế hoạch quản lý di 
sản văn hóa và các kế hoạch khác được NHTG chấp thuận. 
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7.          Bên vay nên tiến hành đánh giá môi trường và xã hội càng sớm càng tốt trong quá 
trìnhchuẩn bị dự án. Bên vay sẽ tham vấn NHTG càng sớm càng tốt để bảo đảm đánh giá môi 
trường và xã hội đáp ứng đúng các yêu cầu của TCMTXH ngay từ đầu. 

 

 
 

8.          Đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được tích hợp chặt chẽ với phân tích kinh 
tế, tài chính, thể chế, xã hội và kỹ thuật sao cho các quan tâm về môi trường và xã hội được 
tính đến trong quyết định lựa chọn dự án, vị trí và thiết kế dự án. Bên vay sẽ thực hiện mọi 
biện pháp nhằm đảm bảo tránh xung đột lợi ích khi cá nhân hoặc tổ chức tham gia thực hiện 
đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ không 
được thực hiện bởi tư vấn chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, trừ phi Bên vay có thể cho thấy không 
tồn tại xung đột lợi ích và tư vấn đó có chuyên gia môi trường và xã hội đủ năng lực. 

 

 
 

9.          Nếu Bên vay đã lập xong toàn bộ hay một phần đánh giá môi trường và xã hội trước 
khi NHTG tham gia vào dự án thì đánh giá môi trường và xã hội đó sẽ phải được NHTG rà soát 
để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH. Nếu cần, Bên vay sẽ được yêu cầu thực hiện 
các công việc bổ sung như tham vấn và công khai thông tin. 

 

 
 

B. Năng lực thể chế 
 

 

10. Đánh giá môi trường và xã hội có thể tạo điều kiện cho việc điều phối công tác môi 
trường và xã hội ở nước sở tại vượt phạm vi hoặc trách nhiệm của dự án, do đó khi có điều 
kiện thì công tác này nên được kết nối với các chiến lược vàchương trình hành động khác về 
môi trường và xã hội, cũng như các dự án riêng lẻ. Do vậy, đánh giá môi trường và xã hội của 
một dự án cụ thểcó thể góp phần nâng cao năng lực trong nước về quản lý môi trường và xã 
hội, trong đó cả Bên vay và NHTG đều được khuyến khích tận dụng tốt các cơ hội cho mục 
đích này. 

 

 
 

11.        Bên vay có thể đưa vào dự án một số hợp phần nhằm nâng cao năng lực pháp lý và kỹ 
thuật của mình để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá môi trường và xã hội quan trọng. Nếu 
NHTG kết luận rằng năng lực pháp lý và kỹ thuật của Bên vay chưa đủ để thực hiện những 
công việc đó thì NHTG có thể yêu cầu đưa các chương trình tăng cường năng lực vào trong dự 
án. Nếu dự án có một hay nhiều nội dung về nâng cao năng lực thì việc thực hiện những nội 
dung này sẽ được giám sát và đánh giá định kỳ theo yêu cầu của TCMTXH1. 
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C. Quy định khác với một số dự án 
 
 

12.        Tùy trường hợp, đánh giá môi trường và xã hội cần xem xét các yêu cầu của OP 7.50 
đối với các dự án trên đường thủy quốc tế và OP 7.60 đối với dự án thực hiện tại khu vực có 
tranh chấp. 

 
 
 

D. Định hướng đề cương Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) 
 
 

13. Khi đánh giá tác động môi trường và xã hội là một phần của đánh giá môi trường và xã 
hội thì ESIA sẽ bao gồm có những nội dung sau: 

(a) Tóm tắt 
- Trình bày tóm tắt các kết quả chính và kiến nghị. 

(b) Khung pháp lý, thể chế 
- Phân tích khung pháp lý và thể chế áp dụng đối với dự án mà quá trình đánh giá 
môi trường và xã hội, bao gồm cả những vấn đề nêu tại TCMTXH1, Khoản 264 sẽ 
được tiến hành trong khuôn khổ khung đó. 
- So sánh khung pháp lý về môi trường và xã hội hiện hành của Bên vay với các 
TCMTXH và xác định điểm không tương xứng. 

- Xác định và đánh giá các yêu cầu về môi trường và xã hội của các bên đồng tài 
trợ. 

(c) Mô tả dự án 
- Trình bày tóm tắt về dự án được đề xuất và bối cảnh về địa lý, môi trường và 
xã hội, thời gian, bao gồm cả các hoạt động đầu tư bên ngoài cần thiết (như 
đường ống riêng, đường vào công trình, cấp điện, cấp nước, nhà ở, nguyên vật 
liệu, kho chứa), và các nhà cung cấp chính của dự án. 
- Thông qua việc xem xét các chi tiết của dự án, chỉ rõ yêu cầu lập kế hoạch để 
đáp ứng yêu cầu của các TCMTXH từ 1 đến 10. 
- Cung cấp bản đồ có đủ chi tiết, thể hiện địa điểm dự án, khu vực có thể bị ảnh 
hưởng bởi các tác động trực tiếp, gián tiếp, lũy tích của dự án. 

(d) Dữ liệu nền 
- Trình bày chi tiết các dữ liệu nền liên quan đến các quyết định về địa điểm, 
thiết kế, vận hành hay các biện pháp giảm thiểu của dự án. Nên bình luận về độ 
chính xác, mức độ tin cậy, nguồn dữ liệu và những thông tin về các mốc thời 
gian xác định, chuẩn bị và thực hiện dự án. 
- Xác định và đánh giá về mức độ và chất lượng dữ liệu hiện có, những dữ liệu 
chính còn thiếu, các vấn đề không biết chắc khi dự báo; 
- Căn cứ vào thông tin hiện có để đánh giá phạm vi của khu vực cần nghiên cứu 
và mô tả điều kiện tự nhiên, sinh học và kinh tế-xã hội của khu vực, kể cả 
những thay đổi dự báo sẽ xảy ra trước khi bắt đầu thực hiện dự án. 
- Xem xét các hoạt động phát triển đang diễn ra hoặc được đề xuất tại địa bàn 
dự án nhưng không liên quan trực tiếp đến dự án. 

(e) Rủi ro và tác động môi trường và xã hội 
- Cân nhắc mọi rủi ro, ảnh hưởng môi trường và xã hội liên quan của dự án. 
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Điều này sẽ bao gồm các rủi ro, tác động môi trường và xã hội nêu tại các 
TCMTXH từ 2 đến 8 và mọi rủi ro và tác động môi trường và xã hội khác phát 
sinh từ tính chất, bối cảnh cụ thể của dự án, bao gồm cả những rủi ro và tác 
động được xác định trong TCMTXH1, Khoản 28. 

(f) Biện pháp giảm thiểu 
- Xác định các biện pháp giảm thiểu và những tác động tiêu cực còn tồn dư lớn 
do không giảm nhẹ được; đánh giá mức độ chấp nhận những ảnh hưởng tiêu 
cực tồn dư này nếu được. 
- Xác định các biện pháp riêng để bảo đảm các ảnh hưởng bất lợi không bị 
phân bổ không đồng đều cho các đối tượng yếu thế hoặc dễ bị tổn thương. 
- Đánh giá tính khả thi của việc giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội; chi 
phí đầu tư cơ bản và chi phí thường xuyên của các biện pháp giảm thiểu được 
đề xuất, cũng như sự phù hợp của các biện pháp đó với điều kiện địa phương; 
và các yêu cầu về thể chế, tập huấn, giám sát thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu đề xuất. 
- Xác định những vấn đề không cần tiếp tục xử lý; giải thích lý do của quyết 
định này. 

(g) Phân tích các phương án 
- So sánh một cách có hệ thống các phương án khả thi về khu vực dự án, công 
nghệ, thiết kế, vận hành dự án – kể cả phương án “không có dự án” – về mặt 
tác động môi trường và xã hội tiềm tàng. 
- Đánh giá tính khả thi của các phương án giảm nhẹ tác động môi trường và xã 
hội; chi phí đầu tư cơ bản và chi phí thường xuyên của các phương án giảm nhẹ 
cũng như sự phù hợp của các phương án với điều kiện địa phương; các yêu cầu 
về thể chế, tập huấn, giám sát đối với các phương án giảm thiểu. 
- Đối với mỗi phương án, đánh giá định lượng các tác động môi trường và xã 
hội; gán giá trị kinh tế, nếu được. 

(h) Các giải pháp thiết kế 
- Xác định cơ sở cho việc lựa chọn thiết kế dự án, xác định các EHSG có thể áp 
dụng hoặc nếu đã xác định được ESHG là không áp dụng được thì nêu lý do cho 
việc đề xuất các mức phát thải và phương án phòng chống ô nhiễm và giảm 
phát thải theo GIIP. 

(i) Các biện pháp và hành động chính của Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội 
(KH CKMTXH) 

- Tổng hợp các biện pháp và hành động chính cùng với khung thời gian cần 
thiết để dự án đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH. Nội dung này sẽ được sử 
dụng để lập Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (KH CKMTXH). 

(j) Các Phụ lục 
(i) Danh mục các cá nhân, tổ chức soạn thảo, đóng góp cho báo cáo đánh giá 
môi trường và xã hội. 
(ii) Tài liệu tham khảo – liệt kê các tài liệu, kể cả các tài liệu công bố hoặc chưa 
công bố được sử dụng khi lập báo cáo. 
(iii) Biên bản họp, biên bản tham vấn, phiếu điều tra các bên liên quan, cả với 
những đối tượng bị ảnh hưởng và các bên có quan tâm. Các biên bản này thể 
hiện cách thức được áp dụng nhằm huy động sự tham gia của các bên liên 
quan để thu thập ý kiến của những người bị ảnh hưởng và các bên liên quan 
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khác. 
(iv) Bảng biểu thể hiện các số liệu được đề cập hay tóm tắt trong phần nội dung 
chính. 
(v) Danh mục các báo cáo, kế hoạch liên quan. 

 
 
 

Chú thích số 4. TCMTXH1, Khoản 26, quy định đánh giá môi trường và xã hội cần cân nhắc hợp 
lý mọi vấn đề liên quan đến dự án, bao gồm: (a) khung chính sách liên quan của quốc gia, các 
luật và quy định, năng lực thể chế (kể cả thực hiện) liên quan đến các vấn đề môi trường và xã 
hội; những thay đổi trong tình hình quốc gia, bối cảnh dự án; các nghiên cứu môi trường và xã 
hội trong nước; các chương trình hành động môi trường và xã hội trong nước; các nghĩa vụ 
của quốc gia liên quan trực tiếp đến dự án theo các hiệp ước, hiệp định quốc tế liên quan; (b) 
các quy định liên quan theo các TCMTXH; (c) các EHSG, GIIP khác liên quan. 

 
 

E. Đề cương Kế hoạch Quản lý môi trường xã hội  
 
 

14.        KH QLMTXH bao gồm một loạt các biện pháp giảm thiểu, giám sát, thể chế sẽ áp dụng 
trong quá trình thực hiện và vận hành dự án nhằm loại bỏ các rủi ro, ảnh hưởng môi trường 
và xã hội bất lợi, bù đắp hay giảm thiểu chúng về mức chấp nhận được. KH QLMTXH bao gồm 
các biện pháp và hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp đó. Bên vay cần: (a) xác định 
nhóm giải pháp để xử lý các tác động bất lợi tiềm tàng; (b) xác định các yêu cầu để bảo đảm 
những giải pháp này được thực hiện có hiệu quả, kịp thời; (c) mô tả cách thức tiến hành để 
đáp ứng những yêu cầu đó. 

 
 

15.      Tùy từng dự án, KH QLMTXH có thể soạn thảo riêng5 hay lồng ghép nội dung trực tiếp 
vào KH CKMTXH. Nội dung chính của KH QLMTXH gồm: 
 
(a) Giảm thiểu 
 
KH QLMTXH xác định các biện pháp và hành động theo quy tắc về trình tự giảm thiểu để giảm 
nhẹ các tác động môi trường và xã hội bất lợi xuống mức chấp nhận được. Kế hoạch này sẽ 
bao gồm cả các biện pháp bồi thường, nếu cần. Cụ thể, KH QLMTXH sẽ:  

 
(i) Xác định, trình bày tóm tắt toàn bộ các tác động môi trường và xã hội bất lợi 
đã được dự báo (kể cả các tác động đến người dân tộc thiểu số và tái định cư 
không tự nguyện); 
(ii) Mô tả - bao gồm cả các chi tiết về kỹ thuật - từng biện pháp giảm thiểu cho 
loại tác động liên quan và điều kiện thực hiện (liên tục hay đột xuất), cùng với mô 
tả về thiết kế, trang thiết bị, quy trình thực hiện biện pháp giảm thiểu; 
(iii) Đánh giá mọi tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của những biện pháp 
này; 
(iv) Có tính đến và đảm bảo sự thống nhất với các kế hoạch giảm thiểu tác động 
khác của dự án (như tái định cư không tự nguyện, người dân tộc thiểu số hay di 
sản văn hóa). 
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(b) Giám sát 
 
KH QLMTXH xác định mục tiêu giám sát và mô tả, loại hình giám sát có liên hệ đến các tác 
động đã được phân tích trong quá trình đánh giá môi trường và xã hội cũng như các biện pháp 
giảm thiểu nêu trong KH QLMTXH.6 Cụ thể, phần về giám sát trong KH QLMTXH sẽ trình bày: 
(a) mô tả cụ thể, kể cả các chi tiết về kỹ thuật, về biện pháp giám sát, trong đó có các thông số 
cần đo đạc, phương pháp thực hiện, vị trí lấy mẫu, tần suất đo đạc, ngưỡng phát hiện (nếu 
cần), định nghĩa về các mức ngưỡng cần áp dụng biện pháp khắc phục; và (b) quy trình giám 
sát, báo cáo  nhằm (i) bảo đảm phát hiện sớm những tình huống đòi hỏi phải thực hiện các 
biện pháp giảmthiểu đặc thù, (ii) cung cấp thông tin về tiến độ và kết quả giảm thiểu. 
 
(c) Tập huấn, nâng cao năng lực 
- Để hỗ trợ thực hiện kịp thời và hiệu quả các hợp phần và các biện pháp giảm thiểu tác động 
môi trường và xã hội của dự án, KH QLMTXH sẽ khai thác kết quả đánh giá môi trường và xã 
hội để nắm được về sự hiện hữu, vai trò, năng lực của các bên có trách nhiệm tại địa bàn hay 
trực thuộc các ban ngành liên quan. 
- Cụ thể, KH QLMTXH sẽ trình bày chi tiết về cơ cấu tổ chức, xác định bên nào chịu trách nhiệm 
thực hiện các biện pháp giảm thiểu và giám sát (như vận hành, giám sát, thực thi, giám sát 
thực hiện, biện pháp khắc phục, tài chính, báo cáo, tập huấn cho nhân viên). 
- Để nâng cao năng lực quản lý môi trường và xã hội cho các đơn vị thực hiện, KH QLMTXH 
khuyến cáo thành lập hay mở rộng cơ cấu của các tổ chức có trách nhiệm, tập huấn cho cán bộ 
và các biện pháp cần thiết khác để hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm thiểu cùng với các đề 
xuất khác về đánh giá môi trường và xã hội. 
 
(d) Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí 
- Về cả 3 nội dung (giảm nhẹ, giám sát, nâng cao năng lực), KH QLMTXH cho biết (a) tiến độ 
triển khai các biện pháp mà dự án phải thực hiện, trong đó trình bày rõ các giai đoạn, sự phối 
hợp với kế hoạch triển khai dự án chung; (b) dự toán chi phí đầu tư cơ bản và chi phí thường 
xuyên, nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch KH QLMTXH. Các số liệu này cũng được đưa vào 
các bảng biểu tổng dự toán của dự án. 
 
(e) Lồng ghép KH QLMTXH vào dự án 
- Quyết định thực hiện dự án của Bên vay và quyết định tài trợ dự án của NHTG được khẳng 
định phần nào dựa trên tính toán rằng KH QLMTXH (dù lập riêng hay lồng ghép vào KH 
CKMTXH) sẽ được triển khai hiệu quả. Do vậy, từng biện pháp và hành động sẽ thực hiện sẽ 
được trình bày rõ, kể cả từng biện pháp, hành động giảm thiểu và giám sát, nhiệm vụ của các 
đơn vị cùng với kinh phí cần thiết để thực hiện các biện pháp và hành động đó sẽ được lồng 
ghép vào các kế hoạch chung, thiết kế, dự toán và thực hiện dự án. 
 
Chú thích số 5.  Đặc biệt cần thiết nếu Bên vay sử dụng nhà thầu, trong khi KH QLMTXH đề ra 
các quy định nhà thầu phải áp dụng. Trường hợp này, đưa KH QLMTXH thành một phần trong 
hợp đồng giữa Bên vay và nhà thầu cùng với các điều khoản liên quan về giám sát và thực 
hiện. 
Chú thích số 6. Quy trình giám sát trong quá trình triển khai dự án sẽ cung cấp thông tin về 
những nội dung môi trường và xã hội chính của dự án, đặc biệt là các tác động môi trường và 
xã hội của dự án, cũng như hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu. Thông tin này tạo điều kiện 
cho Bên vay và NHTG đánh giá mức độ thành công của các biện pháp giảm thiểu trong quy 
trình giám sát dự án, đồng thời cho phép thực hiện biện pháp giảm thiểu khi cần. 
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F. Đề cương Báo cáo Kiểm toán Môi trường Xã hội  
 

 

Mục đích của việc kiểm toán là nhằm xác định những vấn đề môi trường và xã hội đáng 
kể trong dự án hay các hoạt động đang thực hiện, từ đó đánh giá thực trạng, đặc biệt là về 
khả năng đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH. 
 
(a) Tóm tắt 
- Trình bày tóm tắt các kết quả quan trọng, đề xuất các biện pháp và hành động cùng với các 
mốc thời gian. 
 
(b) Khung pháp lý, thể chế 
- Phân tích khung pháp lý và thể chế của các dự án hoặc các hoạt động đang thực hiện, trong 
đó có các vấn đề nêu tại TCMTXH1, Khoản 26, và các yêu cầu về môi trường và xã hội (nếu có) 
của các bên cấp vốn hiện tại. 
 
(c) Mô tả dự án 
- Mô tả tóm tắt dự án hoặc các hoạt động đang thực hiện, bối cảnh địa lý, môi trường và xã 
hội thời gian và các công trình, dự án liên quan. 
- Xác định những kế hoạch đã có nhằm xử lý các rủi ro và tác động môi trường và xã hội (như 
kế hoạch thu hồi đất hay tái định cư, kế hoạch bảo vệ di sản văn hóa, kế hoạch bảo vệ đa 
dạng  sinh học). 
- Sử dụng bản đồ với đủ chi tiết thể hiện hoặc các khu vực dự án, hoạt động đang triển khai và 
địa điểm dự kiến của dự án mới. 

 
(d) Các vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến dự án, hoạt động đang triển khai 
- Báo cáo sẽ cân nhắc những rủi ro và tác động chính liên quan đến dự án hay hoạt động đang 
triển khai. Báo cáo sẽ đề cập đến những rủi ro và tác động được xác định theo TCMTXH1 đến 
TCMTXH10 một cách phù hợp đối với dự án hoặc hoạt động đang được triển khai. Quá trình 
kiểm toán cũng sẽ xem xét những vấn đề không nêu trong các TCMTXH nếu chúng đại diện 
cho những rủi ro và tác động quan trọng liên quan đến tình hình dự án. 
 
(E) Phân tích môi trường và xã hội 
- Kiểm toán cũng sẽ đánh giá: (i) các tác động tiềm tàng của dự án được đề xuất (có tính đến 
kết quả kiểm toán liên quan đến dự án hoặc hoạt động đang triển khai); (ii) khả năng của dự 
án đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH. 

 
(F) Các biện pháp môi trường và xã hội được đề xuất 
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán, phần này sẽ trình bày các biện pháp được đề xuất để xử lý 
những kết quả đó. Các biện pháp này sẽ được đưa vào Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội 
(KH CKMTXH) của dự án. Nội dung này thường đề cập đến các biện pháp sau: 
• Những hành động cụ thể sẽ thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của TCMTXH 
• Các biện pháp và hành động khắc phục  quan đến dự án. 
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PHỤ LỤC 2: Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội  
 

 
 
 

A. Giới thiệu  
 

 

1. Bên vay sẽ thống nhất Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (KH CKMTXH) với NHTG. 
KH CKMTXH sẽ là một phần của thỏa thuận pháp lý. KH CKMTXH được xây dựng để tập hợp 
vàohung một văn bản tóm tắc trình bày các biện pháp và hành động thực tế cần thiết để dự 
án tuân thủ các TCMTXH trong khung thời gian xác định và thỏa mãn các yêu cầu của NHTG. 

 
 

2. KH CKMTXH sẽ được lập khi có thông tin về các rủi ro, ảnh hưởng tiềm tàng của dự án. 
Kế hoạch này sẽ tính đến kết quả đánh giá môi trường và xã hội, kết quả rà soát của NHTG về 
tính tuân thủ về môi trường và xã hội, và kết quả huy động sự tham gia của các bên liên quan. 
KH CKMTXH sẽ được soạn thảo trong thời gian sớm nhất, thường là trong giai đoạn xác định 
phạm vi của dự án, và nó sẽ là một công cụ hỗ trợ việc xác định các rủi ro, ảnh hưởng môi 
trường và xã hội tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu. Dự thảo KH CKMTXH sẽ được công bố 
thông tin sớm nhất có thể, và trước khi thẩm định dự án. 

 
 

B. Nội dung KH CKMTXH  
 
 

3. KH CKMTXH sẽ là bản tóm tắt chính xác về các biện pháp và hành động thực tế để giải 
quyết các rủi ro và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của dự án theo trình tự ưu tiên 
giảm thiểu. KH CKMTXH sẽ là cơ sở để giám sát việc thực hiện công tác môi trường và xã hội 
của dự án. Mọi yêu cầu sẽ được nêu rõ, do đó sẽ không có sự mập mờ về các vấn đề tuân thủ, 
thời gian, giám sát. Tùy từng dự án, trong KH CKMTXH có thể ghi kinh phí cần thiết để thực 
hiện một biện pháp hoặc hành động cùng với các chi tiết liên quan khác. 

 
 

4. KH CKMTXH cũng sẽ bao gồm quy trình cho phép quản lý thích ứng những thay đổi 
hoặc những hoàn cảnh không thấy trước của dự án được đề xuất. Quy trình này sẽ đưa ra 
hướngdẫn về việc quản lý những thay đổi hoặc những hoàn cảnh không thấy trước đó, hướng 
dẫn báo cáo và bất kỳ thay đổi cần thiết sẽ được đưa vào KH CKMTXH cùng với những công cụ 
quản lý phù hợp. 

 
 

5. KH CKMTXH cũng sẽ trình bày tóm tắt cơ cấu tổ chức Bên vay sẽ thiết lập và duy trì để 
thực hiện các hành động đã thống nhất trong KH CKMTXH. Cơ cấu tổ chức này sẽ xem xét các 
chức năng, nhiệm vụ khác nhau của Bên vay và các đơn vị thực hiện dự án, xác định nhân sự 
với trách nhiệm và quyền hạn cụ thể. 
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6. KH CKMTXH sẽ nêu tóm tắt các hoạt động tập huấn mà Bên vay sẽ thực hiện theo yêu 
cầu về một số hành động cụ thể được nêu trong KH CKMTXH, xác định đối tượng được tập 
huấn và nguồn nhân lực, tài chính cần thiết. 

 
 

7. KH CKMTXH sẽ đặt ra cơ chế, nguồn lực và nhân sự mà Bên vay sẽ xác lập để thực hiện 
giám sát, đồng thời xác định các bên thứ ba tham gia hỗ trợ hay thẩm định hoạt động giám 
sát của Bên vay. 

 
 

8. Nội dung của KH CKMTXH các dự án sẽ khác nhau: Với một số dự án, KH CKMTXH sẽ 
nêu đầy đủ mọi nghĩa vụ của Bên vay và sẽ không có yêu cầu về các kế hoạch khác. Với các dự 
án khác, KH CKMTXH sẽ đề cập đến các kế hoạch khác, có thể là kế hoạch đã có hay sẽ lập 
(như KH QLMTXH, kế hoạch tái định cư, kế hoạch quản lý chất thải độc hại) nêu ra các yêu cầu 
cụ thể của dự án. Trong trường hợp này, KH CKMTXH sẽ tóm tắt những nội dung chính của các 
kế hoạch. Nếu phải lập thêm kế hoạch, KH CKMTXH sẽ đặt ra thời gian hoàn thành các kế 
hoạch đó. 

 
 

9. Nếu dự án áp dụng khung pháp lý về môi trường và xã hội hiện hành của Bên vay thì 
KH CKMTXH sẽ xác định các nội dung cụ thể trong khung pháp lý của quốc gia thì tham chiếu 
theo các TCMTXH tương ứng. 

 
 

C. Thực hiện KH CKMTXH  
 
 

10. Bên vay sẽ tích cực triển khai các biện pháp và hành động nêu trong KH CKMTXH theo 
mốc thời gian đã định, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện KH CKMTXH trong quá trình 
giám sát và báo cáo.1 

Chú thích số 1. Xem TCMTXH1 Phần D. 
 
 

11. Bên vay sẽ duy trì trong suốt chu trình dự án cơ cấu tổ chức hiện tại (củng cố nếu cần 
thiết) để giám sát các nội dung môi trường và xã hội của dự án. Các trách nhiệm chính về xã 
hội và môi trường sẽ được nêu rõ và phổ biến đến mọi cá nhân liên quan. Các cam kết cấp cao 
đầy đủ, nguồn nhân lực và tài chính lực cần thiết sẽ được cung cấp thường xuyên để thực hiện 
KH CKMTXH. 

 
 

12. Bên vay sẽ bảo đảm những người có trách nhiệm trực tiếp đối với những hoạt động 
liênquan đến việc thực hiện KH CKMTXH có đủ trình độ và đã được đào tạo đầy đủ để có kiến 
thức và kỹ năng cần thiết cho công việc. Bên vay sẽ trực tiếp tổ chức hoặc thông qua các đơn 
vị thực hiện tiến hành tập huấn về một số biện pháp và hành động giải pháp đặc thù nêu 
trong KH CKMTXH và hỗ trợ quá trình thực hiện công tác xã hội, môi trường một các hiệu quả 
và liên tục. 
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13. Bên vay sẽ thông báo ngay cho NHTG bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi, thiết kế, thực 
hiện hoặc vận hành của dự án có thể gây thay đổi xấu về rủi ro hoặc tác động môi trường 
hoặc xã hội của dự án. Bên vay sẽ tiến hành đánh giá bổ sung một cách phù hợp với sự tham 
gia của các bên liên quan nhất quán với các TCMTXH, và đề xuất cho NHTG phê duyệt những 
thay đổi trong KH CKMTXH và các công cụ quản lý tương ứng một cách phù hợp theo những 
phát hiện của đánh giá và tham vấn bổ sung đó. Bản KH CKMTXH cập nhật sẽ được công bố 
thông tin. 

 
 

D. Thời gian thực hiện các hoạt động dự án  
 

14. Nếu được yêu cầu, Bên vay phải lên kế hoạch hay thực hiện một số biện pháp hoặc 
hành động cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định để tránh, giảm thiểu, giảm nhẹ hay 
giảm bớt một số rủi ro, ảnh hưởng đặc thù của dự án thì Bên vay sẽ không được thực hiện bất 
kỳ hoạt động nào liên quan đến dự án có thể gây ra những rủi ro, ảnh hưởng môi trường và 
xã hội bất lợi đáng kể cho đến khi đã hoàn thành các kế hoạch, biện pháp và hành động theo 
KH CKMTXH, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về tham vấn, công khai thông tin.
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Bên vay phải bảo đảm tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều tuân thủ đúng các quy 
định củaTCMTXH, kể cả các quy định cụ thể nêu tại KH CKMTXH. Bên vay phải quản lý 
tất cả các nhà thầu một cách hiệu quả, bao gồm: 
(a) Đánh giá các rủi ro và tác động môi trường và xã hội liên quan đến các hợp đồng 
thầu; 
(b) Bảo đảm các nhà thầu có liên quan đến dự án đều là những doanh nghiệp có uy tín 
và hợppháp, có kiến thức, trình độ để thực hiện các công việc của dự án theo đúng cam 
kết hợpđồng;  
(c) Đưa tất cả các nội dung phù hợp của KH CKMTXH vào hồ sơ mời thầu; 
(d) Dùng các điều khoản hợp đồng để yêu cầu nhà thầu phải thực hiện các nội dung liên 
quancủa KH CKMTXH và áp dụng các công cụ quản lý phù hợp, phải thực hiện các biện 
pháp khắcphục phù hợp và hiệu quả nếu bị phát hiện không tuân thủ; 
(e) Giám sát tình hình tuân thủ của nhà thầu theo các cam kết theo hợp đồng; 
(f) Trường hợp có nhà thầu phụ, yêu cầu nhà thầu có thỏa thuận pháp lý tương ứng với 
cácthầu phụ.  
 

 

PHỤ LỤC 3: Quản lý Nhà thầu 
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nguy hại trong thương mại quốc tế) 
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/RotterdamConventi
onText/tabid/1160/language/en-US/Default.aspx 

 

———. 2006. “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD).” (Công ước về 
Quyền của Người khuyết tật) 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabili
ties.aspx 

 

———. 2013. “Minamata Convention on Mercury.” (Công ước Minamata về Thủy ngân) 
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata
Convention on Mercury_e.pdf 

 

 
 

Các Tổ chức và Hiệp ước có liên quan  

Hiến chương Châu Phi về Con người và Quyền con người. http://www.achpr.org/ 

Tòa án châu Phi về Con người và Quyền con người. http://www.african-

court.org/en/ 

Ủy ban Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (CESCR). 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx 

 

Ủy ban Người lao động Di cư (CMW). 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx 

 

Ủy ban về Xóa bỏ Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW). 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

 

Ủy ban Xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD). 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx 

 

Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật (CPRD). 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

 

Ủy ban về Quyền Trẻ em (CRC). 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 

Công ước về Ban Thư ký Đa dạng sinh học. https://www.cbd.int/information/ 

Tòa án Nhân quyền Châu Âu. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

Ủy ban Nhân quyền (ICCPR). 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx 

http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
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Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ. http://www.oas.org/en/iachr/ 

Tòa án Nhân quyền liên Mỹ.  http://www.corteidh.or.cr/index.php/en

http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
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Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). http://www.ilo.org/global/publications/lang--
en/index.htm 

 

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). 
http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx 

 

Văn phòng Cao ủy LHQ về Quyền con người (OHCHR). 
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx 

 

Văn phòng Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR). 
http://www.unhcr.org/en-us/resources-and-publications.html 

 

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications 

Ban Thư ký Công ước Khung của LHQ về Biến đổi khí 

hậu.https://unfccc.int/documentsQuỹ Trẻ em Liên Hợp Quốc (UNICEF). 

https://www.unicef.org/research-and-reportsChương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

(UNDP). 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/library.html 

 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO). 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/ 

Chương trình Môi trường LHQ. https://www.unenvironment.org/ 

Chương trình Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO).  

http://www.fao.org/publications/en/Chương trình Định cư Con người LHQ (UN Habitat). 

https://unhabitat.org/urban- 
knowledge/publications/ 

 

Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO). 
https://www.unido.org/researchers/publications 

Tổ chức Di cư Quốc tế LHQ (IOM). http://publications.iom.int/ 

Chương trình Phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS). 
http://www.unaids.org/en/resources/publications/all/ 

 

Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC). 
http://www.unodc.org/unodc/en/alternative-development/publications.html 

 

Quỹ Dân số LHQ (UNFPA). https://www.unfpa.org/publications 
 

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). http://www.wfp.org/policy-
resources?_ga=2.178359012.1585508595.1525188081-1060565781.1525188081 

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). http://www.who.int/gho/en/ 
 

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). https://public.wmo.int/en/resources 
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